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SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG

CHỨC NĂM 2026

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH LAI CHÂU NĂM 2026
(Kèm theo Thông báo số 43/TB-HĐTD ngày 08/5/2026 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ
chuyên môn Vị trí dự tuyển Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay
Đối tượng

ưu tiên
Nguyện vọng (đối với vị trí

tuyển dụng chung)
Nam Nữ

TỔNG SỐ: 236 THÍ SINH

1 Lý Hoàng An 20/7/2001 Thái Đại học ngành tài
chính-ngân hàng

Chuyên viên tham mưu về lao
động, tiền lương; việc làm; bảo
hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao
động; người có công; bình đẳng
giới, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Nậm Tăm

Xã Phong Thổ,
tỉnh Lai Châu

Tổ 1, Phường
Đoàn Kết,

tỉnh Lai Châu

Tổ 1, Phường
Đoàn Kết,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Nậm Tăm;
2. Nguyện vọng 2:  Phòng

Văn hóa - Xã hội xã Nậm Mạ

2 Nguyễn Minh
Anh 08/11/2003 Kinh

Đại học ngành
Bảo hiểm, Ngân
hàng, Tài chính

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính

Xã Quang
Minh, thành
phố Hà Nội

Số nhà 104,
đường An
Lạc, Bắc
Cường,

phường Cam
Đường, tỉnh

Lào Cai

Số nhà 104,
đường An
Lạc, Bắc
Cường,

phường Cam
Đường, tỉnh

Lào Cai

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Khoa giáo, Văn xã, Sở Tài

chính;
2. Nguyện vọng 2: Phòng

Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Tài
chính (đã hết chỉ tiêu tuyển
dụng do có thí sinh trúng
tuyển theo hình thức xét

tuyển)

3 Nguyễn Thị
Hoàng Anh 22/11/2000 Kinh

Đại học, ngành
Tài chính - Ngân

hàng

Chuyên viên về quản lý tài chính,
ngân sách, Phòng Quản lý ngân

sách, Sở Tài chính

Xã Thần Khê,
tỉnh Hưng Yên

Tổ 23,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

Tổ 23,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

4 Hoàng Tú Anh 03/7/1994 Kinh

Thạc sĩ Khoa học
môi trường, Đại
học ngành Khoa
học môi trường

Chuyên viên về biến đổi khí hậu,
Phòng Môi trường và biến đổi khí

hậu, Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Xã Tân Châu,
tỉnh Nghệ An

Phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai

Châu

Phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai

Châu

5 Bùi Trần Tuấn
Anh 03/9/2002 Kinh Đại học Công

nghệ thông tin

Chuyên viên về công nghệ thông
tin (gồm an toàn thông tin mạng)
Văn phòng HĐND và UBND xã

Nậm Mạ

Tổ dân phố
Đẩu Sơn 2,
Phường Phù
Liễn, thành

phố Hải Phòng

Tổ dân phố
Bản Mới,

phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

Tổ dân phố
Bản Mới,

phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

1. Nguyện vọng 1: Văn phòng
HĐND và UBND xã Nậm

Mạ;
2. Nguyện vọng 2: Văn phòng
HĐND và UBND xã Nậm Sỏ

6 Lý Hồng Anh 01/4/2002 Dao
Kỹ sư ngành

Công nghệ thông
tin

Chuyên viên về công nghệ thông
tin (gồm an toàn thông tin mạng)
Văn phòng HĐND và UBND xã

Nậm Mạ

Bản Diềng
Thàng, xã Nậm
Tăm, tỉnh Lai

Châu

Bản Diềng
Thàng, xã
Nậm Tăm,

tỉnh Lai Châu

Bản Diềng
Thàng, xã
Nậm Tăm,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Văn phòng
HĐND và UBND xã Nậm

Mạ;
2. Nguyện vọng 2: Văn phòng
HĐND và UBND xã Nậm Sỏ

7 Vũ Phương Anh 03/9/2002 Kinh

Đại học ngành
Tài chính - Ngân

hàng, chuyên
ngành Tài chính
Doanh  nghiệp

Chuyên viên lĩnh vực tài chính:
Quản lý tài chính - ngân sách nhà
nước, Phòng Kinh tế xã Mường

Tè

Xã Lê Quý
Đôn, tỉnh Hưng

Yên

Tổ dân phố
Pá Kéo, xã
Nậm Hàng,

tỉnh Lai Châu

Thôn Đống
Trang, Xã Lê
Quý Đôn, tỉnh

Hưng Yên

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Kinh tế xã Mường Tè;

2. Nguyện vọng 2: Phòng
Kinh tế xã Nậm Cuổi

8 Trần Phương
Anh 26/3/1995 Kinh

Đại học ngành
Kinh tế nông

nghiệp

Chuyên viên giúp việc các Ban
của Hội đồng nhân dân (Ban Kinh

tế - Ngân sách), Văn phòng
HĐND và UBND xã Khoen On

Xã Nam Thanh
Miện, thành

phố Hải Phòng

Khu 1, xã
Than Uyên,

tỉnh Lai Châu

Khu 1, xã
Than Uyên,

tỉnh Lai Châu
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9 Đỗ Hoàng Anh 18/9/2002 Kinh
Đại học chuyên

ngành Tài chính -
Ngân hàng

Kế toán viên, Trung tâm phục vụ
hành chính công xã Sì Lở Lầu

Tổ dân phố
Tây Hạ,

phường Vũ
Phúc, tỉnh
Hưng Yên

Tổ 18,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

Tổ 18,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

10 Nguyễn Văn Bắc 06/01/2003 Kinh Kỹ sư Công nghệ
thông tin

Chuyên viên về công nghệ thông
tin, Văn phòng Thanh tra tỉnh

Xã Nam Đồng,
tỉnh Ninh Bình

Tổ 12,
phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai

Châu

Tổ 12,
phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai

Châu

11 Giàng A Bê 17/9/1996 Mông

Đại học ngành
Văn hóa các dân
tộc thiểu số Việt

Nam, chuyên
ngành quản lý

nhà nước về văn
hoá vùng Dân tộc

thiểu số

Chuyên viên tham mưu về công
tác dân tộc, tôn giáo, Phòng Văn

hóa - Xã hội xã Nậm Tăm

Thôn Hồng
Lâu, xã Hồng

Ca, huyện Trấn
Yên, tỉnh Yên

Bái

Thôn Hồng
Lâu, xã Hưng
Khánh, tỉnh

Lào Cai

Thôn Hồng
Lâu, xã Hưng
Khánh, tỉnh

Lào Cai

Người dân
tộc thiểu số

12 Đặng Ngọc Biên 01/4/1997 Giáy Kỹ sư Quản lý tài
nguyên rừng

Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Xã Phong Thổ,
tỉnh Lai Châu

Bản Huổi
Sen, xã

Phong Thổ,
tỉnh Lai Châu

Bản Huổi Sen,
xã Phong Thổ,
tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

13 Lò Văn Bương 04/8/1993 Thái Đại học Quản lý
đất đai

Chuyên viên văn phòng, Văn
phòng HĐND và UBND xã Nậm

Sỏ

Bản Nà Ngò,
xã Nậm Sỏ,

tỉnh Lai Châu

Bản Nà Ngò,
xã Nậm Sỏ,

tỉnh Lai Châu

Bản Nà Ngò,
xã Nậm Sỏ,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

14 Sì Chu Cà 15/01/2003 Hà Nhì
Đại học ngành

Tài chính - Ngân
hàng

Chuyên viên lĩnh vực tài chính:
Quản lý tài chính - ngân sách nhà
nước, Phòng Kinh tế xã Mường

Tè

Bản Thu Lũm,
xã Thu Lũm,
tỉnh Lai Châu

Bản Thu
Lũm, xã Thu
Lũm, tỉnh Lai

Châu

Bản Thu Lũm,
xã Thu Lũm,
tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Kinh tế xã Mường Tè;

2. Nguyện vọng 2: Phòng
Kinh tế xã Nậm Cuổi

15 Lồ A Cáng 20/5/1997 Mông Đại học Sư phạm
Lịch sử

 Chuyên viên lĩnh vực giáo dục và
đào tạo, Phòng Văn hoá - Xã hội

xã Pắc Ta

Phường Sapa,
tỉnh Lào Cai

Tổ Sa Pả 4,
Phường Sapa,
tỉnh Lào Cai

Tổ Sa Pả 4,
Phường Sapa,
tỉnh Lào Cai

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hoá - Xã hội xã Pắc Ta;

2. Nguyện vọng 2: Phòng Văn
hoá - Xã hội xã Tà Tổng

16 Chảo Cáo Chán 05/01/2002 Dao Đại học Công
nghệ thông tin

Chuyên viên tham mưu về phát
thanh truyền hình, báo chí; thông
tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu
chính; ứng dụng công nghệ thông
tin; giao dịch điện tử; chính quyền
số; kinh tế số; xã hội số; chuyển

đổi số, Phòng Văn hoá - Xã hội xã
Mường Mô

Bản Nậm Chà,
huyện Nậm

Nhùn, tỉnh Lai
Châu

Bản Nậm
Chà, xã

Mường Mô,
tỉnh Lai Châu

Bản Nậm
Chà, xã

Mường Mô,
tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

 Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Mường Mô

17 Vàng A Cháp 03/10/1998 Mông Kỹ sư Quản lý tài
nguyên rừng

Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Xã Tà Tổng,
tỉnh Lai Châu

Xã Tà Tổng,
tỉnh Lai Châu

Xã Tà Tổng,
tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

18 Lý A Châu 19/5/1995 Dao Đại học Quản lý
đất đai

Chuyên viên văn phòng, Văn
phòng HĐND và UBND xã Nậm

Sỏ

Bản Hồng
Quảng 1, xã Pu
Sam Cáp, tỉnh

Lai Châu

Bản Hồng
Quảng 1, xã
Pu Sam Cáp,
tỉnh Lai Châu

Số nhà 055, tổ
7 Bắc Cường,
phường Cam
Đường, tỉnh

Lào Cai

Người dân
tộc thiểu số

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ
chuyên môn Vị trí dự tuyển Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay
Đối tượng

ưu tiên
Nguyện vọng (đối với vị trí

tuyển dụng chung)
Nam Nữ
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19 Phùng Khừ Che 05/6/1994 Hà Nhì

Đại học ngành
Quản lý nhà

nước, chuyên
ngành thanh tra

Chuyên viên tham mưu về tổ chức
hành chính, sự nghiệp nhà nước;
chính quyền địa phương, địa giới
hành chính; cán bộ, công chức,
viên chức và công vụ; cải cách

hành chính; hội quỹ xã hội, quỹ từ
thiện, tổ chức phi chính phủ; thi

đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ
nhà nước, thanh niên, Phòng Văn

hoá - Xã hội xã Pu Sam Cáp

Bản Lé Ma, xã
Thu Lũm, tỉnh

Lai Châu

Bản Lé Ma,
xã Thu Lũm,
tỉnh Lai Châu

Bản Lé Ma,
xã Thu Lũm,
tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

20 Trần Văn Chiến 19/5/1988 Kinh

Đại học ngành kế
toán, chuyên
ngành kế toán
doanh nghiệp

Chuyên viên văn phòng, Văn
phòng HĐND và UBND xã Nậm

Sỏ

Báo Đáp, Trấn
Yên, Yên Bái

Tổ 7, xã Tân
Uyên, Lai Châu

Số 046,
Lương Đình
Của, Thôn 7,
xã Tân Uyên,
tỉnh Lai Châu

21 Lò Văn Chọi 11/12/1999 Lự
Đại học, ngành

Công nghệ thông
tin

Chuyên viên về công nghệ thông
tin, Văn phòng Thanh tra tỉnh

Xã Khun Há,
tỉnh Lai Châu

Bản Nà
Khum, xã

Khun Há, tỉnh
Lai Châu

Đội 11 Thôn
Sáp Mai, xã
Thiên Lộc,

thành phố Hà
Nội

Người dân
tộc thiểu số

22 Lù Lò Chừ 20/10/1995 Hà Nhì

Đại học, ngành
Xây dựng dân
dụng và công

nghiệp

Chuyên viên Quản lý quy hoạch
xây dựng, Phòng Quy hoạch -

Kiến trúc và Nhà ở, Sở Xây dựng

Xã Thu Lũm,
tỉnh Lai Châu

Bản Tá Bạ, xã
Pa Ủ, tỉnh Lai

Châu

Bản Tá Bạ, xã
Pa Ủ, tỉnh Lai

Châu

Người dân
tộc thiểu số;
Hoàn thành

nghĩa vụ
quân sự
tháng

01/2022

23 Lò Văn Chúc 11/11/1996 Thái Kỹ sư Quản lý tài
nguyên rừng

Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Xã Mường Tè,
tỉnh Lai Châu

Tổ dân phố
Nậm Hàng,

xã Nậm
Hàng, tỉnh
Lai Châu

Tổ dân phố
Nậm Hàng, xã

Nậm Hàng,
tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

24 Lù A Cu 06/01/1996 Mông

Đại học ngành
Kinh tế , chuyên
ngành Kinh tế

đầu tư

Chuyên viên giúp việc các Ban
của Hội đồng nhân dân (Ban Kinh

tế - Ngân sách), Văn phòng
HĐND và UBND xã Khoen On

Xã Nậm Có,
tỉnh Lào Cai

Thôn Có
Mông, Xã

Nậm Có, tỉnh
Lào Cai

Thôn Có
Mông, Xã

Nậm Có, tỉnh
Lào Cai

Người dân
tộc thiểu số

25 Tẩn San Cuổi 05/10/1996 Dao
Đại học ngành
Kinh tế nông

nghiệp

Chuyên viên về quản lý lĩnh vực
nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi,
thuỷ sản, phát triển nông nghiệp,

phòng, chống thiên tai; giảm
nghèo, Phòng Kinh tế xã Sì Lở

Lầu

Bản Nhiều
Sáng, xã Phong

Thổ, tỉnh Lai
Châu

Bản Nhiều
Sáng, xã

Phong Thổ,
tỉnh Lai Châu

Bản Nhiều
Sáng, xã

Phong Thổ,
tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Kinh tế xã Sì Lở Lầu;

2. Nguyện vọng 2: Phòng
Kinh tế xã Mường Tè (đã hết
chỉ tiêu tuyển dụng do có thí
sinh trúng tuyển theo hình

thức xét tuyển)

26 Lò Văn Đại 20/10/2001 Thái Đại học ngành an
toàn thông tin

Chuyên viên tham mưu về phát
thanh truyền hình, báo chí; thông
tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu
chính; ứng dụng công nghệ thông
tin; giao dịch điện tử; chính quyền
số; kinh tế số; xã hội số; chuyển

đổi số, Phòng Văn hoá - Xã hội xã
Nậm Cuổi

Xã Nậm Cuổi,
tỉnh Lai Châu

Bản Cuổi Tở
I, xã Nậm

Cuổi, tỉnh Lai
Châu

Bản Cuổi Tở
I, xã Nậm

Cuổi, tỉnh Lai
Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Nậm Cuổi;

2. Nguyện vọng 2: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Hồng Thu;

3. Nguyện vọng 3: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Mường Mô.

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ
chuyên môn Vị trí dự tuyển Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay
Đối tượng

ưu tiên
Nguyện vọng (đối với vị trí

tuyển dụng chung)
Nam Nữ
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27 Phàn Thị Dảm 14/4/1998 Dao

Đại học ngành
Quản lý nhà nước

về văn hoá các
dân tộc thiểu số

Việt Nam

Chuyên viên tham mưu về công
tác dân tộc, tôn giáo, Phòng Văn

hóa - Xã hội xã Nậm Tăm

Bản Phô Hồ
Thầu, xã Tả

Lèng, tỉnh Lai
Châu

Bản Phô Hồ
Thầu, xã Tả

Lèng, tỉnh Lai
Châu

Bản Phô Hồ
Thầu, xã Tả

Lèng, tỉnh Lai
Châu

Người dân
tộc thiểu số

28 Thần Thị Dáu 05/7/1998 Dao Đại học ngành
Công tác xã hội

Chuyên viên tham mưu về lao
động, tiền lương; việc làm; bảo
hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao
động; người có công; bình đẳng
giới, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Nậm Tăm

Xã Pu Sam
Cáp, tỉnh Lai

Châu

Bản Pa Khoá,
Xã Pu Sam

Cáp, tỉnh Lai
Châu

Bản Pa Khoá,
Xã Pu Sam

Cáp, tỉnh Lai
Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Nậm Tăm;
2. Nguyện vọng 2:  Phòng

Văn hóa - Xã hội xã Nậm Mạ

29 Tòng Thị Diên 01/5/2002 Thái
Đại học, ngành

Tài chính - Ngân
hàng

Chuyên viên về quản lý tài chính,
ngân sách, Phòng Quản lý ngân

sách, Sở Tài chính

Xã Pắc Ta, tỉnh
Lai Châu

Xã Pắc Ta,
tỉnh Lai Châu

Xã Pắc Ta,
tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

30 Lý Chà Diện 27/5/1998 Si La Đại học ngành
Công tác xã hội

Chuyên viên tham mưu về lao
động, tiền lương; việc làm; bảo
hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao
động; người có công; bình đẳng
giới, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Nậm Tăm

Xã Bum Tở,
tỉnh Lai Châu

Bản Seo Hai,
Xã Bum Tở,
tỉnh Lai Châu

Bản Seo Hai,
Xã Bum Tở,
tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Nậm Tăm;
2. Nguyện vọng 2:  Phòng

Văn hóa - Xã hội xã Nậm Mạ

31 Vàng A Dình 10/9/2000 Mông
Kỹ sư ngành
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Thôn Thào
Chua Chải, xã
Mù Cang Chải,

tỉnh Lào Cai

Thôn Thào
Chua Chải, xã

Mù Cang
Chải, tỉnh Lào

Cai

Thôn Thào
Chua Chải, xã

Mù Cang
Chải, tỉnh Lào

Cai

Người dân
tộc thiểu số

32 Hàng A Do 15/02/1997 Mông Cử nhân ngành
Công tác xã hội

Chuyên viên tham mưu về lao
động, tiền lương; việc làm; bảo
hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao
động; người có công; bình đẳng
giới, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Nậm Tăm

La Pán Tẩn,
Mù Căng Chải,

Yên Bái

Bản Huổi
Dấng, xã

Mường Hung,
tỉnh Sơn La

Bản Huổi
Dấng, xã

Mường Hung,
tỉnh Sơn La

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Nậm Tăm;
2. Nguyện vọng 2:  Phòng

Văn hóa - Xã hội xã Nậm Mạ

33 Ma A Dờ 06/4/1997 Mông Kỹ sư Lâm
nghiệp đô thị

Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu

Bản Mào
Phô, xã Tả

Lèng, tỉnh Lai
Châu

Bản Mào Phô,
xã Tả Lèng,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

34 Pờ Hà Đông 25/5/1991 Hà Nhì Kỹ sư Lâm sinh
Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Xã Mù Cả, tỉnh
Lai Châu

Bản Gò Cứ,
xã Mù Cả,

tỉnh Lai Châu

Bản Gò Cứ,
xã Mù Cả,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

35 Sì Xá Dứ 25/01/2002 Hà Nhì Đại học ngành
Công tác xã hội

Chuyên viên tham mưu về lao
động, tiền lương; việc làm; bảo
hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao
động; người có công; bình đẳng
giới, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Nậm Mạ

Bản Thu Lũm,
xã Thu Lũm,
tỉnh Lai Châu

Bản Thu
Lũm, xã Thu
Lũm, tỉnh Lai

Châu

Bản Thu Lũm,
xã Thu Lũm,
tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Nậm Mạ;
2. Nguyện vọng 2:  Phòng
Văn hóa - Xã hội xã Nậm

Tăm

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ
chuyên môn Vị trí dự tuyển Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay
Đối tượng

ưu tiên
Nguyện vọng (đối với vị trí

tuyển dụng chung)
Nam Nữ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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36 Giàng A Dua 02/01/2000 Mông Đại học ngành
Lâm sinh

Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Xã Tủa Sín
Chải, tỉnh Lai

Châu

Bản Tủa Sín
Chái, xã Tủa
Sín Chải, tỉnh

Lai Châu

Bản Tủa Sín
Chái, xã Tủa
Sín Chải, tỉnh

Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

37 Lê Minh Đức 05/9/2001 Kinh
Đại học, ngành

Tài chính - Ngân
hàng

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính (Nguyện vọng 2)

Phường Liên
Tuyền, tỉnh
Ninh Bình

Tổ 27,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

Tổ 27,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Tài

chính (đã hết chỉ tiêu tuyển
dụng do có thí sinh trúng
tuyển theo hình thức xét

tuyển)
2. Nguyện vọng 2: Phòng
Khoa giáo, Văn xã, Sở Tài

chính

38 Nguyễn Minh
Đức 25/6/2003 Kinh

Đại học ngành
Công nghệ thông

tin

Chuyên viên về công nghệ thông
tin (gồm an toàn thông tin mạng)
Văn phòng HĐND và UBND xã

Nậm Sỏ

Bằng Giã, Hạ
Hoà, Phú Thọ

Tổ dân phố 2,
thị trấn Tân
Uyên, Tân
Uyên , Lai

Châu

Khu 2, Tân
Uyên, Lai

Châu

39 Đèo Minh Đức 08/01/1999 Thái Đại học ngành
Kinh tế quốc tế

Chuyên viên lĩnh vực tài chính:
Quản lý tài chính - ngân sách nhà
nước, Phòng Kinh tế xã Nậm Cuổi

Bản Vàng
Pheo, xã Phong

Thổ, tỉnh Lai
Châu

Bản Vàng
Pheo, xã

Phong Thổ,
tỉnh Lai Châu

Bản Vàng
Pheo, xã

Phong Thổ,
tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Kinh tế xã Nậm Cuổi;

2. Nguyện vọng 2: Phòng
Kinh tế xã Mường Tè

40 Hà Duy Dũng 19/12/2000 Kinh

Đại học, ngành
Kỹ thuật xây

dựng công trình
giao thông

Chuyên viên Quản lý quy hoạch
xây dựng, Phòng Quy hoạch -

Kiến trúc và Nhà ở, Sở Xây dựng

Xã Điềm Thụy,
tỉnh Thái
Nguyên

Tổ 18,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

Tổ 18,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

41 Lý Văn Dương 01/02/2003 Dao

Đại học, ngành
Quản lý Tài

nguyên và Môi
trường

Chuyên viên về quản lý đất đai,
Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở

Nông nghiệp và Môi trường

Bản Thèn
Thầu, xã

Khổng Lào,
tỉnh Lai Châu

Bản Thèn
Thầu, xã

Khổng Lào,
tỉnh Lai Châu

Bản Thèn
Thầu, xã

Khổng Lào,
tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

42 Lý Thuỳ Dương 09/11/2000 Cống Đại học ngành
Công tác xã hội

Chuyên viên tham mưu về lao
động, tiền lương; việc làm; bảo
hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao
động; người có công; bình đẳng
giới, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Nậm Tăm

Nậm Khao,
Mường Tè, Lai

Châu

Bản Láng
Phiếu, xã

Mường Tè,
tỉnh Lai Châu

Bản Láng
Phiếu, xã

Mường Tè,
tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Nậm Tăm;
2. Nguyện vọng 2:  Phòng

Văn hóa - Xã hội xã Nậm Mạ

43 Lý Hoài Dương 28/7/1995 Hà Nhì Đại học ngành
Báo chí

Chuyên viên tham mưu về phát
thanh truyền hình, báo chí; thông
tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu
chính; ứng dụng công nghệ thông
tin; giao dịch điện tử; chính quyền
số; kinh tế số; xã hội số; chuyển

đổi số, Phòng Văn hoá - Xã hội xã
Hồng Thu

Xã Thu Lũm,
tỉnh Lai Châu

Tổ 5, phường
Tân Phong,

tỉnh Lai Châu

Tổ 5, phường
Tân Phong,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Hồng Thu;

2. Nguyện vọng 2: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Hua Bum;

3. Nguyện vọng 3: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Mường Mô;

4. Nguyện vọng 4: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Mù Cả;

5. Nguyện vọng 5: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Nậm Cuổi;

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ
chuyên môn Vị trí dự tuyển Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay
Đối tượng

ưu tiên
Nguyện vọng (đối với vị trí

tuyển dụng chung)
Nam Nữ
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44 Sồng A Dương 19/12/1999 Mông Cử nhân ngành quản
lý nhà nước

Chuyên viên tham mưu về tổ chức
hành chính, sự nghiệp nhà nước;
chính quyền địa phương, địa giới
hành chính; cán bộ, công chức,
viên chức và công vụ; cải cách

hành chính; hội quỹ xã hội, quỹ từ
thiện, tổ chức phi chính phủ; thi

đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ
nhà nước, thanh niên, Phòng Văn

hoá - Xã hội xã Pu Sam Cáp

Bản Co Hịnh,
Phiêng Cằm,

Sơn La

Bản Co Hịnh,
Phiêng Cằm,

Sơn La

Bản Co Hịnh,
Phiêng Cằm,

Sơn La

Người dân
tộc thiểu số

45 Vương Văn
Đương 09/11/1989 Kinh Kỹ sư Kỹ thuật

địa chất

Chuyên viên về Địa chất, Phòng
Địa chất và khoáng sản, Sở Nông

nghiệp và Môi trường

Xã Cẩm Lý,
tỉnh Bắc Ninh

Tổ 7, phường
Tân Phong,

tỉnh Lai Châu

Tổ 7, phường
Tân Phong,

tỉnh Lai Châu

46 Lò Thị Duy 30/10/1999 Thái Đại học ngành
Công tác xã hội

Chuyên viên tham mưu về lao
động, tiền lương; việc làm; bảo
hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao
động; người có công; bình đẳng
giới, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Nậm Mạ

Xã Nậm Mạ,
tỉnh Lai Châu

Bản Sông Đà,
Xã Nậm Mạ,
tỉnh Lai Châu

Bản Sông Đà,
Xã Nậm Mạ,
tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

47 Lê Khắc Duy 15/9/1998 Kinh
Cử nhân Chăn
nuôi thú y, Đại

học ngành Thú Y

Chuyên viên về quản lý lĩnh vực
nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi,
thuỷ sản, phát triển nông nghiệp,

phòng, chống thiên tai; giảm
nghèo, Phòng Kinh tế xã Sì Lở

Lầu (Nguyện vọng 2)

Phường Ngọc
Sơn, tỉnh

Thanh Hoá

Xã Gia Lâm,
Thành phố Hà

Nội

Xã Gia Lâm,
thành phố Hà

Nội

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Kinh tế xã Mường Tè (đã hết
chỉ tiêu tuyển dụng do có thí
sinh trúng tuyển theo hình

thức xét tuyển);
2. Nguyện vọng 2: Phòng

Kinh tế xã Sì Lở Lầu

48 Lò Văn Duyên 20/10/2001 Thái
Đại học Quản lý
Tài nguyên và

Môi trường

Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Xã Nậm Hàng,
tỉnh Lai Châu

Tổ dân phố
Nậm Nhùn,

xá Nậm
Hàng, tỉnh
Lai Châu

Tổ dân phố
Nậm Nhùn, xá

Nậm Hàng,
tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

49 Phùng Hu Giá 02/9/1995 Hà Nhì Kỹ sư Lâm sinh
Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Xã Thu Lũm,
tỉnh Lai Châu

Thôn 7, xã
Bum Tở, tỉnh

Lai Châu

Thôn 7, xã
Bum Tở, tỉnh

Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

50 Vàng A Già 01/4/1994 Mông Đại học, ngành
Kinh tế

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính (Nguyện vọng 2)

Xã Mường
Nhà, tỉnh Điện

Biên

Bản Pha Lay,
xã Mường
Nhà, tỉnh
Điện Biên

Bản Pha Lay,
xã Mường
Nhà, tỉnh
Điện Biên

Người dân
tộc thiểu số

Nguyện vọng 1: Phòng Tổng
hợp, Quy hoạch, Sở Tài chính
(đã hết chỉ tiêu tuyển dụng do
có thí sinh trúng tuyển theo

hình thức xét tuyển)
Nguyện vọng 2: Phòng Khoa
giáo, Văn xã, Sở Tài chính

51 Hoàng Kim
Giang 24/7/1991 Tày

Kỹ sư Quản lý tài
nguyên rừng và

môi trường

Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Xã Chấn
Thịnh, tỉnh Lào

Cai

Tổ 4, phường
Tân Phong,

tỉnh Lai Châu

Tổ 5, phường
Tân Phong,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ
chuyên môn Vị trí dự tuyển Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay
Đối tượng

ưu tiên
Nguyện vọng (đối với vị trí

tuyển dụng chung)
Nam Nữ
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52 Nguyễn Hương
Giang 04/6/1998 Kinh Cứ nhân ngành

bảo hiểm

Chuyên viên tham mưu về lao
động, tiền lương; việc làm; bảo
hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao
động; người có công; bình đẳng
giới, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Nậm Tăm

Diễn Phú, Diễn
Châu, Nghệ An

Khu 1 xã
Than Uyên,

tỉnh Lai Châu

Số 784 Lê
Lợi, thôn 2 xã

Tân Uyên,
tỉnh Lai Châu

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Nậm Tăm;
2. Nguyện vọng 2:  Phòng

Văn hóa - Xã hội xã Nậm Mạ

53 Nguyễn Thị
Quỳnh Giang 16//3/2001 Kinh Bác sĩ Thú y

Chuyên viên về quản lý lĩnh vực
nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi,
thuỷ sản, phát triển nông nghiệp,

phòng, chống thiên tai; giảm
nghèo, Phòng Kinh tế xã Sì Lở

Lầu

Phường Duy
Tiên, tỉnh Ninh

Bình

Bản Mới,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

Bản Mới,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

'1. Nguyện vọng 1: Phòng
Kinh tế xã Sì Lở Lầu;

2. Nguyện vọng 2: Phòng
Kinh tế xã Mường Tè (đã hết
chỉ tiêu tuyển dụng do có thí
sinh trúng tuyển theo hình

thức xét tuyển)

54 Giàng A Giao 09/9/1999 Mông Đại học, ngành
Quản lý đất đai

Chuyên viên về quản lý đất đai,
Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở

Nông nghiệp và Môi trường

Phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Tổ 23,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

Số 79, đường
19/8, phường

Đoàn Kết,
tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

55 Nguyễn Thị Thu
Hà 06/02/1999 Kinh Đại học, ngành

Luật Kinh tế

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính (Nguyện vọng 2)

Xã Liên Châu,
tỉnh Phú Thọ

Tổ 16,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

Tổ 16,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

Nguyện vọng 1: Phòng Tổng
hợp, Quy hoạch, Sở Tài chính
(đã hết chỉ tiêu tuyển dụng do
có thí sinh trúng tuyển theo

hình thức xét tuyển)
Nguyện vọng 2: Phòng Khoa
giáo, Văn xã, Sở Tài chính

56 Hoàng Thị Hà 15/8/1988 Kinh Đại học, ngành
Kế toán

Chuyên viên về quản lý tài chính,
ngân sách, Phòng Quản lý ngân

sách, Sở Tài chính

Xã Nam Tiên
Hưng, tỉnh
Hưng Yên

Bản Pa Tần 3,
xã Pa Tần,

tỉnh Lai Châu

Tổ 18,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

57 Mai Xuân Hà 08/02/1985 Kinh
Đại học ngành
Khoa học máy

tính

Chuyên viên về công nghệ thông
tin (gồm an toàn thông tin mạng)
Văn phòng HĐND và UBND xã

Nậm Mạ

Thôn 4 Dân
Quyền, xã

Triệu Sơn, tỉnh
Thanh Hoá

Thôn Bồ Hà
1,  xã Triệu
Sơn, tỉnh

Thanh Hoá

Thôn Bồ Hà
1,  xã Triệu
Sơn, tỉnh

Thanh Hoá

1. Nguyện vọng 1: Văn phòng
HĐND và UBND xã Nậm

Mạ;
2. Nguyện vọng 2: Văn phòng
HĐND và UBND xã Nậm Sỏ

58 Lỳ Tư Hà 23/8/2002 Hà Nhì

Đại học ngành
công nghệ thông
tin, chuyên ngành
Thiết kế đồ hoạ

Chuyên viên tham mưu về phát
thanh truyền hình, báo chí; thông
tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu
chính; ứng dụng công nghệ thông
tin; giao dịch điện tử; chính quyền
số; kinh tế số; xã hội số; chuyển

đổi số, Phòng Văn hoá - Xã hội xã
Mù Cả

Xã Thu Lũm,
tỉnh Lai Châu

Bản Pa
Thắng, Xã
Thu Lũm,

tỉnh Lai Châu

Thôn 1 xã
Bum Tở, tỉnh

Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Mù Cả;

2. Nguyện vọng 2: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Hua Bum;

59 Nguyễn Thanh
Hà 16/12/1989 Tày Đại học ngành

Báo chí

Chuyên viên tham mưu về phát
thanh truyền hình, báo chí; thông
tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu
chính; ứng dụng công nghệ thông
tin; giao dịch điện tử; chính quyền
số; kinh tế số; xã hội số; chuyển

đổi số, Phòng Văn hoá - Xã hội xã
Hồng Thu

Xóm Hoàng
Lạc, xã Nam

Tuấn, tỉnh Cao
Bằng

Xóm Hoàng
Lạc, xã Nam

Tuấn, tỉnh
Cao Bằng

Số nhà 04,
ngõ 029 Phạm
Văn Đồng, tổ
dân phố 23,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng
VHXH xã Hồng Thu;

2. Nguyện vọng 2: Phòng
VHXH xã Hua Bum;

3. Nguyện vọng 3: Phòng
VHXH xã Nậm Cuổi;

4. Nguyện vọng 4: Phòng
VHXH xã Mù Cả;

5. Nguyện vọng 5: Phòng
VHXH xã Mường Mô

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ
chuyên môn Vị trí dự tuyển Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay
Đối tượng

ưu tiên
Nguyện vọng (đối với vị trí

tuyển dụng chung)
Nam Nữ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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60 Trương Thị Hà 15/6/2003 Thái
Kỹ sư ngành
Khoa học cây

trồng

Chuyên viên về quản lý lĩnh vực
nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi,
thuỷ sản, phát triển nông nghiệp,

phòng, chống thiên tai; giảm
nghèo, Phòng Kinh tế xã Sì Lở

Lầu

Bản Khem, xã
Khoen On, tỉnh

Lai Châu

Bản Khem, xã
Khoen On,

tỉnh Lai Châu

Bản Khem, xã
Khoen On,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

'1. Nguyện vọng 1: Phòng
Kinh tế xã Sì Lở Lầu;

2. Nguyện vọng 2: Phòng
Kinh tế xã Mường Tè (đã hết
chỉ tiêu tuyển dụng do có thí
sinh trúng tuyển theo hình

thức xét tuyển)

61 Vàng Sảo Hai 26/3/1998 Mông Kỹ sư Quản lý
Tài nguyên rừng

Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Tả Lử Thận, Pà
Vầy Sủ, tỉnh
Tuyên Quang

Tả Lử Thận,
Pà Vầy Sủ,
tỉnh Tuyên

Quang

Tả Lử Thận,
Pà Vầy Sủ,
tỉnh Tuyên

Quang

Người dân
tộc thiểu số

62 Bùi Sơn Hải 09/02/1999 Kinh Đại học, ngành
Kiểm toán

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính (Nguyện vọng 2)

Xã Hải Hậu,
tỉnh Ninh Bình

Tổ 3, phường
Tân Phong,

tỉnh Lai Châu

Tổ 3, phường
Tân Phong,

tỉnh Lai Châu

Nguyện vọng 1: Phòng Tổng
hợp, Quy hoạch, Sở Tài chính
(đã hết chỉ tiêu tuyển dụng do
có thí sinh trúng tuyển theo

hình thức xét tuyển)
Nguyện vọng 2: Phòng Khoa
giáo, Văn xã, Sở Tài chính

63 Vương Văn Hải 25/10/1995 Mông

Đại học ngành
Quản lý đất đai,

chuyên ngành địa
chính môi trường

Chuyên viên văn phòng, Văn
phòng HĐND và UBND xã Nậm

Sỏ

Xã Nam Tuấn,
tỉnh Cao Bằng

Khuối Nộc,
Văn Lang,

Thái Nguyên

Khuối Nộc,
Văn Lang,

Thái Nguyên

Người dân
tộc thiểu số

64 Đỗ Thị Thanh
Hằng 26/10/2003 Kinh Đại học, ngành

Quản lý đất đai

Chuyên viên về quản lý đất đai,
Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở

Nông nghiệp và Môi trường

Xã Kiều Phú,
Thành phố Hà

Nội

Thôn Ngọc
Than, xã Kiều

Phú, thành
phố Hà Nội

Xám Ô, thôn
Ngọc Than,
xã Kiều Phú,
thành phố Hà

Nội

65 Trương Việt
Hằng 22/12/1998 Kinh Đại học, ngành

Quản lý đất đai

Chuyên viên về quản lý đất đai,
Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở

Nông nghiệp và Môi trường

Xã Phú Lương,
tỉnh Thái
Nguyên

241 Võ
Nguyên Giáp,
xã Bình Lư,

tỉnh Lai Châu

241 Võ
Nguyên Giáp,
xã Bình Lư,

tỉnh Lai Châu

66 Lò Thị Hằng 25/5/2000 Thái
Đại học, ngành
Khoa học Môi

trường

Chuyên viên về biến đổi khí hậu,
Phòng Môi trường và biến đổi khí

hậu, Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Xã Bum Tở,
tỉnh Lai Châu

Bản Nà Áng,
xã Bum Tở,

tỉnh Lai Châu

Bản Nà Áng,
xã Bum Tở,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

67 Dình A Hành 06/7/1994 Mông

Đại học ngành
Kinh tế, chuyên
ngành Kinh tế y

tế

Chuyên viên lĩnh vực tài chính:
Quản lý tài chính - ngân sách nhà
nước, Phòng Kinh tế xã Nậm Cuổi

Bản Nậm Có,
tỉnh Lào Cai

Thôn Thào
Xa Chải, Bản
Nậm Có, tỉnh

Lào Cai

Thôn Thào Xa
Chải, Bản

Nậm Có, tỉnh
Lào Cai

Người dân
tộc thiểu số

68 Lò Thị Thái Hậu 20/11/2003 Thái Đại học ngành
Quản lý đất đai

Chuyên viên về quản lý đất đai,
Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở

Nông nghiệp và Môi trường

Xã phong Thổ,
tỉnh Lai Châu

Tổ 9, phường
Đoàn Kết,

tỉnh Lai Châu

Tổ 9, phường
Đoàn Kết,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ
chuyên môn Vị trí dự tuyển Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay
Đối tượng

ưu tiên
Nguyện vọng (đối với vị trí

tuyển dụng chung)
Nam Nữ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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69 Nguyễn Thu
Hiền 26/9/2003 Kinh Đại học ngành

Luật

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính

Phường Duy
Tiên, tỉnh Ninh

Bình

Bản Mới,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

Bản Mới,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Khoa giáo, Văn xã, Sở Tài

chính;
2. Nguyện vọng 2: Phòng

Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Tài
chính (đã hết chỉ tiêu tuyển
dụng do có thí sinh trúng
tuyển theo hình thức xét

tuyển)

70 Đỗ Khánh Hiền 15/6/2002 Kinh
Đại học, ngành
Quản trị kinh

doanh

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính (Nguyện vọng 2)

Phường Sơn
Tây, thành phố

Hà Nội

Bản Chom
Chăng, xã
Tân Uyên,

tỉnh Lai Châu

Bản Chom
Chăng, xã Tân
Uyên, tỉnh Lai

Châu

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Tài

chính (đã hết chỉ tiêu tuyển
dụng do có thí sinh trúng
tuyển theo hình thức xét

tuyển)
2. Nguyện vọng 2: Phòng
Khoa giáo, Văn xã, Sở Tài

chính

71 Nguyễn Mai
Hiền 02/11/1999 Kinh Đại học, ngành

Luật Kinh tế

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính (Nguyện vọng 2)

Xã Vĩnh Phú,
tỉnh Phú Thọ

Tổ 22,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

Tổ 22,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

Nguyện vọng 1: Phòng Tổng
hợp, Quy hoạch, Sở Tài chính
(đã hết chỉ tiêu tuyển dụng do
có thí sinh trúng tuyển theo

hình thức xét tuyển)
Nguyện vọng 2: Phòng Khoa
giáo, Văn xã, Sở Tài chính

72 Đặng Phú Hiệp 09/4/1995 Kinh

Thạc sĩ Tài
chính, Đại học

ngành Tài chính -
Ngân hàng

Chuyên viên về quản lý tài chính,
ngân sách, Phòng Quản lý ngân

sách, Sở Tài chính

Phường Cam
Ly - Đà Lạt,

tỉnh Lâm Đồng

Phường Cam
Ly - Đà Lạt,

tỉnh Lâm
Đồng

Phường Đống
Đa, thành phố

Hà Nội

73 Lò Văn Hiếu 02/7/2001 Thái Đại học Quản lý
thông tin

Chuyên viên tham mưu về phát
thanh truyền hình, báo chí; thông
tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu
chính; ứng dụng công nghệ thông
tin; giao dịch điện tử; chính quyền
số; kinh tế số; xã hội số; chuyển

đổi số, Phòng Văn hoá - Xã hội xã
Hồng Thu

Bản Chiềng
Chăn 3, xã Lê
Lợi, tỉnh Lai

Châu

Bản Chiềng
Chăn 3, xã Lê
Lợi, tỉnh Lai

Châu

Bản Chiềng
Chăn 3, xã Lê
Lợi, tỉnh Lai

Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Hồng Thu;

2. Nguyện vọng 2: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Hua Bum;

3. Nguyện vọng 3: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Mường Mô

74 Vũ Minh Hiếu 26/01/1997 Kinh Đại học ngành
Quản trị nhân lực

Chuyên viên tham mưu về tổ chức
hành chính, sự nghiệp nhà nước;
chính quyền địa phương, địa giới
hành chính; cán bộ, công chức,
viên chức và công vụ; cải cách

hành chính; hội quỹ xã hội, quỹ từ
thiện, tổ chức phi chính phủ; thi

đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ
nhà nước, thanh niên, Phòng Văn

hoá - Xã hội xã Pu Sam Cáp

Thôn Nghĩa
Phong, xã Nam
Thái Ninh, tỉnh

Hưng yên

Tổ 10,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

Tổ 10,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

75 Lò Thị Hình 23/6/2000 Mảng
Kỹ sư ngành

Khoa học môi
trường

Chuyên viên giúp việc các Ban
của Hội đồng nhân dân (Ban Kinh

tế - Ngân sách), Văn phòng
HĐND và UBND xã Khoen On

Bản Nậm
Suổng, xã Hua
Bum, tỉnh Lai

Châu

Bản Nậm
Suổng, xã
Hua Bum,

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm
Suổng, xã
Hua Bum,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ
chuyên môn Vị trí dự tuyển Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay
Đối tượng

ưu tiên
Nguyện vọng (đối với vị trí

tuyển dụng chung)
Nam Nữ
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76 Giàng Ly Hoa 18/6/1999 Hà Nhì Đại học ngành
Giới và Phát triển

Chuyên viên tham mưu về lao
động, tiền lương; việc làm; bảo
hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao
động; người có công; bình đẳng
giới, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Nậm Tăm

Bản Đoàn Kết,
xã Mường

Nhé, tỉnh Điện
Biên

Thôn 2, xã
Sìn Hồ, tỉnh

Lai Châu

Thôn 2, xã
Sìn Hồ, tỉnh

Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

77 Tạ Thị Hoa 21/5/1993 Kinh Đại học ngành
cấp thoát nước

Chuyên viên về quản lý lĩnh vực
nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi,
thuỷ sản, phát triển nông nghiệp,

phòng, chống thiên tai; giảm
nghèo, Phòng Kinh tế xã Sì Lở

Lầu (Nguyện vọng 2)

Xã Thái Thuỵ,
tỉnh Hưng Yên

Số 265, thôn
5, xã Thái
Thuỵ, tỉnh
Hưng Yên

Số 265, thôn
5, xã Thái
Thuỵ, tỉnh
Hưng Yên

'1. Nguyện vọng 1: Phòng
Kinh tế xã Mường Tè (đã hết
chỉ tiêu tuyển dụng do có thí
sinh trúng tuyển theo hình

thức xét tuyển);
2. Nguyện vọng 2: Phòng

Kinh tế xã Sì Lở Lầu

78 Lò Thị Hoài 28/02/2000 Thái Đại học, ngành
Quản lý đất đai

Chuyên viên về quản lý đất đai,
Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở

Nông nghiệp và Môi trường

Xã Nậm Mạ,
tỉnh Lai Châu

Bản Co Lẹ,
xã Nậm Mạ,

tỉnh Lai Châu

Tổ 5, thôn
Tân Xuân, xã

Xuân Mai,
Thành phố Hà

Nội

Người dân
tộc thiểu số

79 Phạm Thị Hoàn 17/02/1997 Kinh Đại học ngành
Công tác xã hội

Chuyên viên tham mưu về lao
động, tiền lương; việc làm; bảo
hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao
động; người có công; bình đẳng
giới, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Nậm Tăm

Xã Liên Minh,
tỉnh Ninh Bình

Thôn 15, xã
Tân Uyên,

tỉnh Lai Châu

Thôn 21, xã
Tân Uyên,

tỉnh Lai Châu

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Nậm Tăm;
2. Nguyện vọng 2:  Phòng

Văn hóa - Xã hội xã Nậm Mạ

80  Đặng Minh
Hoàng 01/02/1997 Cao

Lan

Đại học, ngành
Kỹ thuật xây

dựng công trình
giao thông

Chuyên viên Quản lý quy hoạch
xây dựng, Phòng Quy hoạch -

Kiến trúc và Nhà ở, Sở Xây dựng

Xã Yên Định,
tỉnh Bắc Ninh

Thôn Nhân
Định, xã Yên

Định, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Nhân
Định, xã Yên

Định, tỉnh Bắc
Ninh

Người dân
tộc thiểu số

81 Nguyễn Văn
Hoành 03/11/1991 Kinh Kỹ sư Lâm học

Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Xã Tân Kỳ,
thành phố Hải

Phòng

Tổ 11,
phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai

Châu

Tổ 11,
phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai

Châu

82 Trương Đăng
Hội 12/6/1985 Kinh Đại học ngành

Kế toán

Chuyên viên giúp việc các Ban
của Hội đồng nhân dân (Ban Kinh

tế - Ngân sách), Văn phòng
HĐND và UBND xã Khoen On

Xã Hưng Hà,
tỉnh Hưng Yên

Bản Ngã Ba,
xã Mường

Kim, tỉnh Lai
Châu

Bản Ngã Ba,
xã Mường

Kim, tỉnh Lai
Châu

83 Hảng A Hồng 26/11/2001 Mông
Đại học, ngành
Khoa học Môi

trường

Chuyên viên về biến đổi khí hậu,
Phòng Môi trường và biến đổi khí

hậu, Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Xã Dào San,
tỉnh Lai Châu

Bản Khoa
San, xã Dào
San, tỉnh Lai

Châu

Bản Khoa
San, xã Dào
San, tỉnh Lai

Châu

Người dân
tộc thiểu số

84 Tẩn Cao Hồng 20/8/1998 Dao
Đại học ngành

Công nghệ thông
tin

Chuyên viên về công nghệ thông
tin (gồm an toàn thông tin mạng)
Văn phòng HĐND và UBND xã

Nậm Sỏ

Bản Gia Khâu,
xã Sì Lở Lầu,
tỉnh Lai Châu

Bản Gia
Khâu, xã Sì
Lở Lầu, tỉnh

Lai Châu

Bản Gia
Khâu, xã Sì
Lở Lầu, tỉnh

Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Văn phòng
HĐND và UBND xã Nậm Sỏ;
2. Nguyện vọng 2: Văn phòng
HĐND và UBND xã Nậm Mạ

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ
chuyên môn Vị trí dự tuyển Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay
Đối tượng

ưu tiên
Nguyện vọng (đối với vị trí

tuyển dụng chung)
Nam Nữ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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85 Tẩn Mí Hồng 19/8/1999 Dao Cử nhân ngành
Công tác xã hội

Chuyên viên tham mưu về lao
động, tiền lương; việc làm; bảo
hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao
động; người có công; bình đẳng
giới, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Nậm Mạ

xã Sìn Hồ, tỉnh
Lai Châu

Bản Phăng Sô
Lin, xã Sìn
Hồ, tỉnh Lai

Châu

Bản Phăng Sô
Lin, xã Sìn
Hồ, tỉnh Lai

Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Nậm Mạ;
2. Nguyện vọng 2:  Phòng
Văn hóa - Xã hội xã Nậm

Tăm

86 Mua A Hù 16/10/2000 Mông Kỹ sư Quản lý tài
nguyên rừng

Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Bản Pú Chứn,
xã Long Hẹ,
tỉnh Sơn La

Bản Pú Chứn,
xã Long Hẹ,
tỉnh Sơn La

Bản Pú Chứn,
xã Long Hẹ,
tỉnh Sơn La

Người dân
tộc thiểu số

87 Chu Ló Hừ 15/10/2000 Hà Nhì Đại học ngành
Báo chí

Chuyên viên tham mưu về phát
thanh truyền hình, báo chí; thông
tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu
chính; ứng dụng công nghệ thông
tin; giao dịch điện tử; chính quyền
số; kinh tế số; xã hội số; chuyển

đổi số, Phòng Văn hoá - Xã hội xã
Hua Bum

Bản Pa Thắng,
xã Thu Lũm,
tỉnh Lai Châu

Bản Pa
Thắng, xã
Thu Lũm,

tỉnh Lai Châu

Tổ 21,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Hua Bum;

2. Nguyện vọng 2: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Mù Cả;

3. Nguyện vọng 3: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Mường Mô.

88 Nguyễn Thị Huê 19/10/1998 Tày
Đại học ngành
Kinh tế nông

nghiệp

Chuyên viên về quản lý lĩnh vực
nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi,
thuỷ sản, phát triển nông nghiệp,

phòng, chống thiên tai; giảm
nghèo, Phòng Kinh tế xã Sì Lở

Lầu (Nguyện vọng 2)

Thôn Hoàng
Văn Thụ, xã
Bắc Quang,
tỉnh Tuyên

Quang

Thôn Tân
Thành 1, xã
Bắc Quang,
tỉnh Tuyên

Quang

Thôn Tân
Thành 1, xã
Bắc Quang,
tỉnh Tuyên

Quang

Người dân
tộc thiểu số

'1. Nguyện vọng 1: Phòng
Kinh tế xã Mường Tè (đã hết
chỉ tiêu tuyển dụng do có thí
sinh trúng tuyển theo hình

thức xét tuyển);
2. Nguyện vọng 2: Phòng

Kinh tế xã Sì Lở Lầu

89 Lê Thị Huệ 26/8/1997 Kinh

Đại học ngành
quản lý nhà nước,

chuyên ngành
Quản lý tổ chức

và nhân sự

Chuyên viên tham mưu về tổ chức
hành chính, sự nghiệp nhà nước;
chính quyền địa phương, địa giới
hành chính; cán bộ, công chức,
viên chức và công vụ; cải cách

hành chính; hội quỹ xã hội, quỹ từ
thiện, tổ chức phi chính phủ; thi

đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ
nhà nước, thanh niên, Phòng Văn

hoá - Xã hội xã Pu Sam Cáp

Phường Sơn
Tây, Thành
phố Hà Nội

Thôn 21, xã
Tân Uyên,

tỉnh Lai Châu

Thôn 21, xã
Tân Uyên,

tỉnh Lai Châu

90 Nguyễn Phi
Hùng 08/4/2003 Kinh Kỹ sư Khoa học

Môi trường

Chuyên viên về biến đổi khí hậu,
Phòng Môi trường và biến đổi khí

hậu, Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Xã Na Dương,
tỉnh Lạng Sơn

Tổ 31,
phường Quan

Triều, tỉnh
Thái Nguyên

Tổ 31,
phường Quan

Triều, tỉnh
Thái Nguyên

91 Chẻo A Hùng 14/3/1996 Dao
Kỹ sư ngành
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Tổ dân phố Sì
Lèng Chải,

phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai

Châu

Tổ dân phố Sì
Lèng Chải,

phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai

Châu

Tổ dân phố Sì
Lèng Chải,

phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai

Châu

Người dân
tộc thiểu số

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ
chuyên môn Vị trí dự tuyển Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay
Đối tượng

ưu tiên
Nguyện vọng (đối với vị trí

tuyển dụng chung)
Nam Nữ
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92 Phàn Văn Hùng 13/8/1996 Dao

Kỹ sư ngành
Trồng trọt,

chuyên ngành
Khoa học cây

trồng

Chuyên viên về quản lý lĩnh vực
nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi,
thuỷ sản, phát triển nông nghiệp,

phòng, chống thiên tai; giảm
nghèo, Phòng Kinh tế xã Sì Lở

Lầu

Bản Má Nghé,
xã Khổng Lào,
tỉnh Lai Châu

Bản Má
Nghé, xã

Khổng Lào,
tỉnh Lai Châu

Bản Má Nghé,
xã Khổng

Lào, tỉnh Lai
Châu

Người dân
tộc thiểu số

'1. Nguyện vọng 1: Phòng
Kinh tế xã Sì Lở Lầu;

2. Nguyện vọng 2: Phòng
Kinh tế xã Mường Tè (đã hết
chỉ tiêu tuyển dụng do có thí
sinh trúng tuyển theo hình

thức xét tuyển)

93 Hà Thị Hưng 29/12/2001 Thái Đại học ngành
Công tác xã hội

Chuyên viên tham mưu về lao
động, tiền lương; việc làm; bảo
hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao
động; người có công; bình đẳng
giới, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Nậm Tăm

Bản Bó Lun,
xã Pắc Ta, tỉnh

Lai Châu

Bản Bó Lun,
xã Pắc Ta,

tỉnh Lai Châu

Bản Bó Lun,
xã Pắc Ta,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Nậm Tăm;
2. Nguyện vọng 2:  Phòng

Văn hóa - Xã hội xã Nậm Mạ

94 Nguyễn Đức
Huy 29/11/1999 Kinh Kỹ sư Công nghệ

thông tin
Chuyên viên về công nghệ thông

tin, Văn phòng Thanh tra tỉnh
Xã Hồng Vũ,

tỉnh Hưng Yên

Tổ 22,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

Tổ 22,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

95 Bàn Thị Huyền 21/6/2000 Dao Đại học, chuyên
ngành Luật

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính

Xã Lực Hành,
tỉnh Tuyên

Quang

Số nhà 023,
đường Lê

Duẩn, phường
Tân Phong,

tỉnh Lai Châu

Số nhà 023,
đường Lê

Duẩn, phường
Tân Phong,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Khoa giáo, Văn xã, Sở Tài

chính;
2. Nguyện vọng 2: Phòng

Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Tài
chính (đã hết chỉ tiêu tuyển
dụng do có thí sinh trúng
tuyển theo hình thức xét

tuyển)

96 Bùi Thị Huyền 06/3/1996 Mường Cử nhân ngành
Công tác xã hội

Chuyên viên tham mưu về lao
động, tiền lương; việc làm; bảo
hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao
động; người có công; bình đẳng
giới, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Nậm Tăm

Xóm Bận Dọi,
xã Toàn

Thắng, tỉnh
Phú Thọ

Bản Lang 2,
xã Khổng

Lào, tỉnh Lai
Châu

Bản Lang 2,
xã Khổng

Lào, tỉnh Lai
Châu

Người dân
tộc thiểu số

97 Phàn Thị Huyền 10/4/2002 Dao
Đại học chuyên

ngành Quản trị nhân
lực

Chuyên viên tham mưu về tổ chức
hành chính, sự nghiệp nhà nước;
chính quyền địa phương, địa giới
hành chính; cán bộ, công chức,
viên chức và công vụ; cải cách

hành chính; hội quỹ xã hội, quỹ từ
thiện, tổ chức phi chính phủ; thi

đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ
nhà nước, thanh niên, Phòng Văn

hoá - Xã hội xã Pu Sam Cáp

Bản Ui Dạo, xã
Nậm Sỏ, tỉnh

Lai Châu

Bản Ui Dạo,
xã Nậm Sỏ,

tỉnh Lai Châu

79 Nguỵ Như
Kon Tum,

Nhân Chính,
Thanh Xuân,

Hà Nội

Người dân
tộc thiểu số

98 Lương Khánh
Huyền 11/12/2003 Kinh

Đại học ngành  xây
dựng Đảng và chính

quyền nhà nước

Chuyên viên tham mưu về tổ chức
hành chính, sự nghiệp nhà nước;
chính quyền địa phương, địa giới
hành chính; cán bộ, công chức,
viên chức và công vụ; cải cách

hành chính; hội quỹ xã hội, quỹ từ
thiện, tổ chức phi chính phủ; thi

đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ
nhà nước, thanh niên, Phòng Văn

hoá - Xã hội xã Pu Sam Cáp

Xã Long Hưng,
tỉnh Hưng Yên

Phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai

Châu

Phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai

Châu

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ
chuyên môn Vị trí dự tuyển Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay
Đối tượng

ưu tiên
Nguyện vọng (đối với vị trí

tuyển dụng chung)
Nam Nữ
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99 Điêu Văn Huynh 13/9/1997 Thái Kỹ sư Quản lý tài
nguyên rừng

Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Xã Nậm Hàng,
tỉnh Lai Châu

Bản Nậm
Dòn, xã Nậm

Hàng, tỉnh
Lai Châu

Bản Nậm
Dòn, xã Nậm
Hàng, tỉnh Lai

Châu

Người dân
tộc thiểu số

100 Hà Minh Khánh 19/6/2002 Thái Kỹ sư Công nghệ
thông tin

Chuyên viên về công nghệ thông
tin, Văn phòng Thanh tra tỉnh

Xã Than Uyên,
tỉnh Lai Châu

Bản Én Nọi,
xã Than

Uyên, tỉnh
Lai Châu

Bản Én Nọi,
xã Than

Uyên, tỉnh Lai
Châu

Người dân
tộc thiểu số

101 Mùa A Khánh 01/03/1999 Mông

Cứ nhân xây
dựng Đảng và

chính quyền nhà
nước

Chuyên viên tham mưu về tổ chức
hành chính, sự nghiệp nhà nước;
chính quyền địa phương, địa giới
hành chính; cán bộ, công chức,
viên chức và công vụ; cải cách

hành chính; hội quỹ xã hội, quỹ từ
thiện, tổ chức phi chính phủ; thi

đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ
nhà nước, thanh niên, Phòng Văn

hoá - Xã hội xã Pu Sam Cáp

Xã Mường
Lầm, tỉnh Sơn

La

Bản Lốm
Hỏm, Xã

Mường Lầm,
tỉnh Sơn La

Bản Lốm
Hỏm, Xã

Mường Lầm,
tỉnh Sơn La

Người dân
tộc thiểu số

102 Khà Đăng Khoa 30/3/2001 Cống

Đại học ngành
Công nghệ thông
tin, chuyên ngành
An toàn thông tin

Chuyên viên tham mưu về phát
thanh truyền hình, báo chí; thông
tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu
chính; ứng dụng công nghệ thông
tin; giao dịch điện tử; chính quyền
số; kinh tế số; xã hội số; chuyển

đổi số, Phòng Văn hoá - Xã hội xã
Mù Cả

Xã Mường
Toong, Tỉnh
Điện Biên

Thôn 12, xã
Bum Tở, tỉnh

Lai Châu

Thôn 12, xã
Bum Tở, tỉnh

Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Mù Cả;

2. Nguyện vọng 2: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Hua Bum;

3. Nguyện vọng 3: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Nậm Cuổi;

4. Nguyện vọng 4: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Mường Mô;

5. Nguyện vọng 5: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Hồng Thu.

103 Sùng A Kí 13/9/1996 Mông
Đại học, ngành
Khoa học Môi

trường

Chuyên viên về biến đổi khí hậu,
Phòng Môi trường và biến đổi khí

hậu, Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Xã Sáng Nhè,
tỉnh Điện Biên

Đề Tâu, xã
Sáng Nhè,
tỉnh Điện

Biên

Xóm 3, Cổ
Điển, xã Vĩnh
Thanh, Thành
phố Hà Nội

Người dân
tộc thiểu số

104 Điêu Đức Kiên 24/01/1997 Thái Đại học, ngành
Luật

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính (Nguyện vọng 2)

Xã Mường
Mùn, tỉnh Điện

Biên

Tổ 5, phường
Đoàn Kết,

tỉnh Lai Châu

Tổ 5, phường
Đoàn Kết,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Tài

chính (đã hết chỉ tiêu tuyển
dụng do có thí sinh trúng
tuyển theo hình thức xét

tuyển)
2. Nguyện vọng 2: Phòng
Khoa giáo, Văn xã, Sở Tài

chính

105 Hà Trung Kiên 22/02/2001 Kinh
Đại học, ngành
Quản trị Kinh

doanh

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính (Nguyện vọng 2)

Thượng Đình,
Phú Bình, Thái

Nguyên

Khu 7, xã
Than Uyên,

tỉnh Lai Châu

Số nhà 385
Điện Biên

Phủ, xã Than
Uyên, tỉnh Lai

Châu

Nguyện vọng 1: Phòng Tổng
hợp, Quy hoạch, Sở Tài chính
(đã hết chỉ tiêu tuyển dụng do
có thí sinh trúng tuyển theo

hình thức xét tuyển)
Nguyện vọng 2: Phòng Khoa
giáo, Văn xã, Sở Tài chính

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ
chuyên môn Vị trí dự tuyển Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay
Đối tượng

ưu tiên
Nguyện vọng (đối với vị trí

tuyển dụng chung)
Nam Nữ
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106 Lò Thị Lả 09/7/1999 Khơ
Mú

Đại học ngành
Công tác xã hội

Chuyên viên tham mưu về lao
động, tiền lương; việc làm; bảo
hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao
động; người có công; bình đẳng
giới, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Nậm Tăm

Bản Sài
Lương, xã

Nậm Sỏ, tỉnh
Lai Châu

Thôn Hoà
Hợp, xã Tân
Uyên, tỉnh
Lai Châu

Thôn Hoà
Hợp, xã Tân

Uyên, tỉnh Lai
Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Nậm Tăm;
2. Nguyện vọng 2:  Phòng

Văn hóa - Xã hội xã Nậm Mạ

107 Lù Thị Lài 30/7/1997 Thái

Đại học chuyên
ngành Quản lý
nhà nước về xã

hội, ngành Quản
lý nhà nước

Chuyên viên tham mưu về tổ chức
hành chính, sự nghiệp nhà nước;
chính quyền địa phương, địa giới
hành chính; cán bộ, công chức,
viên chức và công vụ; cải cách

hành chính; hội quỹ xã hội, quỹ từ
thiện, tổ chức phi chính phủ; thi

đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ
nhà nước, thanh niên, Phòng Văn

hoá - Xã hội xã Pu Sam Cáp

Bản Hua Cuổi,
xã Nậm Cuổi,
tỉnh Lai Châu

Bản Hua
Cuổi, xã Nậm
Cuổi, tỉnh Lai

Châu

Bản Hua
Cuổi, xã Nậm
Cuổi, tỉnh Lai

Châu

Người dân
tộc thiểu số

108 Lù Bá Lâm 03/5/2002 Thái Đại học ngành
máy tính

Chuyên viên tham mưu về phát
thanh truyền hình, báo chí; thông
tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu
chính; ứng dụng công nghệ thông
tin; giao dịch điện tử; chính quyền
số; kinh tế số; xã hội số; chuyển

đổi số, Phòng Văn hoá - Xã hội xã
Hua Bum

Bản Mường
Mô, xã Mường

Mô, tỉnh Lai
Châu

Số 50, tổ 2,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

Số 50, tổ 2,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Hua Bum;

2. Nguyện vọng 2: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Hồng Thu;

3. Nguyện vọng 3: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Nậm Cuổi;

4. Nguyện vọng 4: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Mường Mô;

5. Nguyện vọng 5: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Mù Cả.

109 Tòng Thị Tùng
Lâm 22/5/2002 Thái Đại học Quản lý

văn hoá

Chuyên viên tham mưu về công
tác dân tộc, tôn giáo, Phòng Văn

hóa - Xã hội xã Nậm Tăm

Tuần Giáo,
Điện Biên

Tổ 14,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

Tổ 14,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

110 Lò Thị Lập 18/11/2003 Thái Đại học, ngành
Luật

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính (Nguyện vọng 2)

Xã Tuần Giáo,
tỉnh Điện Biên

Bản Sảo, xã
Tuần Giáo,
tỉnh Điện

Biện

Phường Xuân
Đỉnh, thành
phố Hà Nội

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Tài

chính (đã hết chỉ tiêu tuyển
dụng do có thí sinh trúng
tuyển theo hình thức xét

tuyển)
2. Nguyện vọng 2: Phòng
Khoa giáo, Văn xã, Sở Tài

chính

111 Khuất Văn Lê 13/6/1991 Kinh
Đại học, ngành
Tài chính doanh

nghiệp

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính

Xã Phúc Lộc,
thành phố Hà

Nội

Sen Đông, xã
Than Uyên,

tỉnh Lai Châu

Số nhà 059,
Phạm Công
Bân, phường
Tân Phong,

tỉnh Lai Châu

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Khoa giáo, Văn xã, Sở Tài

chính;
2. Nguyện vọng 2: Phòng

Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Tài
chính (đã hết chỉ tiêu tuyển
dụng do có thí sinh trúng
tuyển theo hình thức xét

tuyển)

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ
chuyên môn Vị trí dự tuyển Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay
Đối tượng

ưu tiên
Nguyện vọng (đối với vị trí

tuyển dụng chung)
Nam Nữ
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112 Lò Văn Liến 20/10/1998 Thái Đại học ngành
Công tác xã hội

Chuyên viên văn phòng, Văn
phòng HĐND và UBND xã Nậm

Sỏ

Bản Nậm
Khăn, xã Nậm

Sỏ, tỉnh Lai
Châu

Bản Nậm
Khăn, xã

Nậm Sỏ, tỉnh
Lai Châu

Bản Nậm
Khăn, xã Nậm

Sỏ, tỉnh Lai
Châu

Người dân
tộc thiểu số

113 Chẻo Thùy Linh 19/3/2003 Dao

Đại học ngành
Quản lý tài

nguyên và Môi
trường

Chuyên viên giúp việc các Ban
của Hội đồng nhân dân (Ban Kinh

tế - Ngân sách), Văn phòng
HĐND và UBND xã Khoen On

Bản Trung Hồ,
xã Sin Suối
Hồ, tỉnh Lai

Châu

Bản Trung
Hồ, xã Sin

Suối Hồ, tỉnh
Lai Châu

Bản Trung
Hồ, xã Sin

Suối Hồ, tỉnh
Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

114 Tẩn Thị Linh 04/11/2001 Dao

Đạo học ngành
Kinh tế, chuyên
ngành Kinh tế -

Kế toán

Kế toán viên, Trung tâm phục vụ
hành chính công xã Sì Lở Lầu

Khổng Lào,
Phong Thổ, Lai

Châu

Bản Thèn
Thầu, xã

Khổng Lào,
tỉnh Lai Châu

Số 006, ngõ
219 Trần Phú,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

115 Khoàng Thị
Loan 22/9/2002 Thái

Đại học, ngành
Quản trị kinh

doanh

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính (Nguyện vọng 2)

Xã Mường Mô,
tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Hài,
xã Mường

Mô, tỉnh Lai
Châu

Bản Nậm Hài,
xã Mường

Mô, tỉnh Lai
Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Tài

chính (đã hết chỉ tiêu tuyển
dụng do có thí sinh trúng
tuyển theo hình thức xét

tuyển)
2. Nguyện vọng 2: Phòng
Khoa giáo, Văn xã, Sở Tài

chính

116 Phạm Kiều Loan 17/8/2003 Thái

Đại học, ngành
Quản lý Tài

nguyên và Môi
trường

Chuyên viên về quản lý đất đai,
Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở

Nông nghiệp và Môi trường

Xã Trần
Thương, tỉnh

Ninh Bình

Tổ 22,
Phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

Tổ 22,
Phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

117 Vùi Văn Long 30/7/1995 Giáy Kỹ sư Quản lý tài
nguyên rừng

Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Xã Phong Thổ,
tỉnh Lai Châu

Tổ dân phố
Quyết Tiến 1,
phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai

Châu

Tổ dân phố
Quyết Tiến 1,
phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai

Châu

Người dân
tộc thiểu số

118 Nguyễn Viết
Long 14/9/2000 Kinh

Kỹ sư ngành Kỹ
thuật phần mềm,

chuyên ngành
Cầu nối Nhật

Chuyên viên về công nghệ thông
tin (gồm an toàn thông tin mạng)
Văn phòng HĐND và UBND xã

Nậm Mạ

Xã Bình
Nguyên, tỉnh

Phú Thọ

Tổ dân phố
Trù 2,

phường Đông
Ngạc, Thành
phố Hà Nội

Tổ 14,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

1. Nguyện vọng 1: Văn phòng
HĐND và UBND xã Nậm

Mạ;
2. Nguyện vọng 2: Văn phòng
HĐND và UBND xã Nậm Sỏ

119 Sì Văn Long 21/12/1999 Hà Nhì

Đại học ngành
Kinh tế, chuyên
ngành Kinh tế

đầu tư

Chuyên viên lĩnh vực tài chính:
Quản lý tài chính - ngân sách nhà
nước, Phòng Kinh tế xã Mường

Tè

Xã Thu Lũm,
tỉnh Lai Châu

Bản Thu
Lũm, xã Thu
Lũm, tỉnh Lai

Châu

Bản Thu Lũm,
xã Thu Lũm,
tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Kinh tế xã Mường Tè;

2. Nguyện vọng 2: Phòng
Kinh tế xã Nậm Cuổi

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ
chuyên môn Vị trí dự tuyển Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay
Đối tượng

ưu tiên
Nguyện vọng (đối với vị trí

tuyển dụng chung)
Nam Nữ
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120 Lò Văn Long 25/5/1995 Thái

Đại học ngành
Giới và Phát

triển, chứng chỉ
văn thư lưu trữ

Văn thư viên, Văn phòng HĐND
và UBND xã Pu Sam Cáp

Xã Huổi Một,
tỉnh Sơn La

Bản Chạy
Cang, Xã
Huổi Một,

tỉnh Sơn La

Bản Chạy
Cang, Xã
Huổi Một,

tỉnh Sơn La

Người dân
tộc thiểu số

121 Mùa A Lừ 10/7/1998 Mông Đại học Công
nghệ thông tin

Chuyên viên tham mưu về nghiên
cứu khoa học; phát triển công

nghệ; đổi mới sáng tạo; sở hữu trí
tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất

lượng; ứng dụng bức xạ và đồng
vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt
nhân, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Tà Tổng

Xã Tạ Khoa,
tỉnh Sơn La

Bản Trông
Dê, Xã Tạ
Khoa, tỉnh

Sơn La

Bản Trông
Dê, Xã Tạ
Khoa, tỉnh

Sơn La

Người dân
tộc thiểu số

122 Sùng A Lử 10/8/1996 Mông

Đại học ngành
Lâm nghiệp,

chuyên ngành
Nông lâm kết

hợp

Chuyên viên về quản lý lĩnh vực
nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi,
thuỷ sản, phát triển nông nghiệp,

phòng, chống thiên tai; giảm
nghèo, Phòng Kinh tế xã Sì Lở

Lầu

Xã Dào San,
tỉnh Lai Châu

Xã Dào San,
tỉnh Lai Châu

Đoàn 356,
quân khu 2,

Xã Sì Lở Lầu,
tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

'1. Nguyện vọng 1: Phòng
Kinh tế xã Sì Lở Lầu;

2. Nguyện vọng 2: Phòng
Kinh tế xã Mường Tè (đã hết
chỉ tiêu tuyển dụng do có thí
sinh trúng tuyển theo hình

thức xét tuyển)

123 Vũ Thị Lương 28/4/1997 Kinh Cử nhân Quản lý
giáo dục

 Chuyên viên lĩnh vực giáo dục và
đào tạo, Phòng Văn hoá - Xã hội

xã Pắc Ta

Xã Bắc Lý,
tỉnh Ninh Bình

Thôn 15, xã
Tân Uyên,

tỉnh Lai Châu

Thôn 15, xã
Tân Uyên,

tỉnh Lai Châu

124 Lùng Thị Lưu 19/7/1997 Kháng Kỹ sư Khoa học
Môi trường

Chuyên viên về biến đổi khí hậu,
Phòng Môi trường và biến đổi khí

hậu, Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Xã Quảng
Lâm, tỉnh Điện

Biên

Bản Nậm Xe,
xã Sin Suối
Hồ, tỉnh Lai

Châu

Bản Nậm Xe,
xã Sin Suối
Hồ, tỉnh Lai

Châu

Người dân
tộc thiểu số

125 Sầm Thị Luyến 15/02/1998 Thái Cứ nhân ngành
Công tác xã hội

Chuyên viên tham mưu về lao
động, tiền lương; việc làm; bảo
hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao
động; người có công; bình đẳng
giới, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Nậm Mạ

Bản Sông Đà,
xã Nậm Mạ,

huyện Sìn Hồ,
tỉnh Lai Châu

Bản Sông Đà,
xã Nậm Mạ,
huyện Sìn

Hồ, tỉnh Lai
Châu

Bản Sông Đà,
xã Nậm Mạ,

huyện Sìn Hồ,
tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Nậm Mạ;
2. Nguyện vọng 2:  Phòng
Văn hóa - Xã hội xã Nậm

Tăm

126 Mai Thị Lý 01/10/1987 Kinh Đại học kế toán

Chuyên viên tham mưu về lao
động, tiền lương; việc làm; bảo
hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao
động; người có công; bình đẳng
giới, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Nậm Tăm

Xã Giao Bình,
tỉnh Ninh Bình

Tổ 27,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

Tổ 3, phường
Đoàn Kết,

tỉnh Lai Châu

127 Đèo Đức Mạnh 20/9/1993 Thái
Đại học, ngành

Tài chính - Ngân
hàng

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính (Nguyện vọng 2)

Xã Phong Thổ,
tỉnh Lai Châu

Thôn Tây
Nguyên, xã
Phong Thổ,

tỉnh Lai Châu

Thôn Tây
Nguyên, xã
Phong Thổ,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Tài

chính (đã hết chỉ tiêu tuyển
dụng do có thí sinh trúng
tuyển theo hình thức xét

tuyển)
2. Nguyện vọng 2: Phòng
Khoa giáo, Văn xã, Sở Tài

chính

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ
chuyên môn Vị trí dự tuyển Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay
Đối tượng

ưu tiên
Nguyện vọng (đối với vị trí

tuyển dụng chung)
Nam Nữ
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128 Lò Cường Mạnh 28/8/1996 Thái Kỹ sư Quản lý
Tài nguyên rừng

Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Xã Mường
Than, tỉnh Lai

Châu

Khu 10, xã
Than Uyên,

tỉnh Lai Châu

Khu 10, xã
Than Uyên,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

129 Tẩn Xuân Mẩy 24/4/2002 Dao

Đại học ngành
Truyền thông đa

phương tiện,
chuyên ngành

Thiết kế đa
phương tiện

Chuyên viên tham mưu về phát
thanh truyền hình, báo chí; thông
tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu
chính; ứng dụng công nghệ thông
tin; giao dịch điện tử; chính quyền
số; kinh tế số; xã hội số; chuyển

đổi số, Phòng Văn hoá - Xã hội xã
Nậm Cuổi

Xã Tả Phìn,
huyện Sìn Hồ,

Lai Châu

Bản Nà Tăm
1, Nậm Tăm,

Lai Châu

Bản Nà Tăm
1, Nậm Tăm,

Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

 Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Nậm Cuổi

130 Pờ Pờ Mé 10/4/1996 Hà Nhì Đại học, ngành
Luật

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính

Xã Mù Cả, tỉnh
Lai Châu

Bản Nậm Xe,
xã Sin Suối
Hồ, tỉnh Lai

Châu

Bản Nậm Xe,
xã Sin Suối
Hồ, tỉnh Lai

Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Khoa giáo, Văn xã, Sở Tài

chính;
2. Nguyện vọng 2: Phòng

Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Tài
chính (đã hết chỉ tiêu tuyển
dụng do có thí sinh trúng
tuyển theo hình thức xét

tuyển)

131 Tẩn Tông Mìn 10/10/1993 Dao Cử nhân Chính
sách công

Chuyên viên tham mưu về lao
động, tiền lương; việc làm; bảo
hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao
động; người có công; bình đẳng
giới, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Nậm Mạ

Thôn 1, xã Sìn
Hồ, tỉnh Lai

Châu

Thôn 1, xã
Sìn Hồ, tỉnh

Lai Châu

Thôn 1, xã
Sìn Hồ, tỉnh

Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

132 Nguyễn Phương
Minh 10/11/1990 Kinh

Đại học, ngành
Xây dựng dân
dụng và công

nghiệp; Thạc sĩ
Kỹ thuật xây

dựng công trình
dân dụng và công

nghiệp

Chuyên viên Quản lý quy hoạch
xây dựng, Phòng Quy hoạch -

Kiến trúc và Nhà ở, Sở Xây dựng

Phường Trà
Lý, tỉnh Hưng

Yên

Tổ dân phố
Xéo Xin

Chải, phường
Tân Phong,

tỉnh Lai Châu

Tổ dân phố
Xéo Xin Chải,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

133 Lò Thị Minh 12/9/2001 Thái Đại học ngành
Công tác xã hội

Chuyên viên văn phòng, Văn
phòng HĐND và UBND xã Nậm

Sỏ

Bản Vè, xã
Mường Than,
tỉnh Lai Châu

Bản Vè, xã
Mường Than,
tỉnh Lai Châu

Bản Vè, xã
Mường Than,
tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

134 Bùi Tuấn Minh 08/9/1999 Kinh

Đại học ngành
Quản lý nhà

nước, chuyên
ngành Quản lý tài

chính công

Chuyên viên tham mưu về tổ chức
hành chính, sự nghiệp nhà nước;
chính quyền địa phương, địa giới
hành chính; cán bộ, công chức,
viên chức và công vụ; cải cách

hành chính; hội quỹ xã hội, quỹ từ
thiện, tổ chức phi chính phủ; thi

đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ
nhà nước, thanh niên, Phòng Văn

hoá - Xã hội xã Pu Sam Cáp

Xã Lê Quý
Đôn, tỉnh Hưng

Yên

Thôn 2, xã
Sìn Hồ, tỉnh

Lai Châu

Số 237, Thôn
2, xã Sìn Hồ,
tỉnh Lai Châu

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ
chuyên môn Vị trí dự tuyển Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay
Đối tượng

ưu tiên
Nguyện vọng (đối với vị trí

tuyển dụng chung)
Nam Nữ
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135 Sùng A Mông 12/5/2000 Mông
Đại học ngành

Quản lý tài
nguyên rừng

Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Xã Nậm Có,
tỉnh Lào Cai

Bản Thào Xa
Chải, xã Nậm
Có, tỉnh Lào

Cai

Bản Thào Xa
Chải, xã Nậm
Có, tỉnh Lào

Cai

Người dân
tộc thiểu số

136 Phìn Văn Mừng 05/12/1995 Thái

Đại học ngành
Phát, chuyên

ngành Kinh tế và
Phát triển nông

thôn

Chuyên viên về quản lý lĩnh vực
nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi,
thuỷ sản, phát triển nông nghiệp,

phòng, chống thiên tai; giảm
nghèo, Phòng Kinh tế xã Sì Lở

Lầu

Bản Nậm Mạ,
xã Nậm Mạ,

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Mạ,
xã Nậm Mạ,

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Mạ,
xã Nậm Mạ,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

'1. Nguyện vọng 1: Phòng
Kinh tế xã Sì Lở Lầu;

2. Nguyện vọng 2: Phòng
Kinh tế xã Mường Tè (đã hết
chỉ tiêu tuyển dụng do có thí
sinh trúng tuyển theo hình

thức xét tuyển)

137 Sùng Thị Mỷ 26/10/2001 Mông

Đại học ngành
Văn hóa các dân
tộc thiểu số Việt

Nam, chuyên
ngành tổ chức và
quản lý văn hoá
vùng Dân tộc

thiểu số

Chuyên viên tham mưu về công
tác dân tộc, tôn giáo, Phòng Văn

hóa - Xã hội xã Nậm Tăm

xã Dền Sáng,
tỉnh Lào Cai

Thôn Tả Phìn,
xã Dền Sáng,
tỉnh Lào Cai

Thôn Tả Phìn,
xã Dền Sáng,
tỉnh Lào Cai

Người dân
tộc thiểu số

138 Bùi Hải Nam 05/8/1999 Kinh Đại học, ngành
Luật

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính (Nguyện vọng 2)

Xã Khánh Hội,
tỉnh Ninh Bình

Tổ 18,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

Tổ 18,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Tài

chính (đã hết chỉ tiêu tuyển
dụng do có thí sinh trúng
tuyển theo hình thức xét

tuyển)
2. Nguyện vọng 2: Phòng
Khoa giáo, Văn xã, Sở Tài

chính

139 Trịnh Thị Thúy
Nga 06/9/2002 Kinh

Đại học, ngành
Khởi nghiệp;

Thạc sĩ Quản trị
kinh doanh

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính (Nguyện vọng 2)

Thôn Hạnh
Cát, xã Yên
Linh, tỉnh

Thanh Hóa

Tổ dân phố
12, phường
Đoàn Kết,

tỉnh Lai Châu

Tổ dân phố
12, phường
Đoàn Kết,

tỉnh Lai Châu

Nguyện vọng 1: Phòng Tổng
hợp, Quy hoạch, Sở Tài chính
(đã hết chỉ tiêu tuyển dụng do
có thí sinh trúng tuyển theo

hình thức xét tuyển)
Nguyện vọng 2: Phòng Khoa
giáo, Văn xã, Sở Tài chính

140 Phạm Thị Nga 22/3/2002 Kinh
Cử nhân ngành

Công nghệ thông
tin

Chuyên viên tham mưu về phát
thanh truyền hình, báo chí; thông
tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu
chính; ứng dụng công nghệ thông
tin; giao dịch điện tử; chính quyền
số; kinh tế số; xã hội số; chuyển

đổi số, Phòng Văn hoá - Xã hội xã
Hồng Thu

Xã Nam Đông
Hưng, tỉnh
Hưng Yên

Bản Chá, xã
Tuần Giáo,
tỉnh Điện

Biên

Bản Chá, xã
Tuần Giáo,
tỉnh Điện

Biên

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Hồng Thu;

2. Nguyện vọng 2: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Hua Bum;

3. Nguyện vọng 3: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Mường Mô;

4. Nguyện vọng 4: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Nậm Cuổi;

5. Nguyện vọng 5: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Mù Cả

141 Hà Thị Nga 25/12/2003 Mường

Đại học Quản trị
văn phòng, chứng
chỉ nghiệp vụ văn

thư lưu trữ

Văn thư viên, Văn phòng HĐND
và UBND xã Pu Sam Cáp

xã Tu Vũ, tỉnh
Phú Thọ

Khu 10, xã
Tu Vũ, tỉnh

Phú Thọ

Khu 10, xã Tu
Vũ, tỉnh Phú

Thọ

Người dân
tộc thiểu số

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ
chuyên môn Vị trí dự tuyển Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay
Đối tượng

ưu tiên
Nguyện vọng (đối với vị trí

tuyển dụng chung)
Nam Nữ
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142 Tống Văn Nghi 19/4/1992 Thái
Kỹ sư Quản lý tài
nguyên rừng và

môi trường

Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Xã Mường Tè,
tỉnh Lai Châu

Bản Bó, xã
Mường Tè,

tỉnh Lai Châu

Bản Bó, xã
Mường Tè,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

143 Lê Thị Ngọc 28/6/2002 Kinh
Đại học Luật

Thương mại quốc
tế

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính

Phường Nam
Sầm Sơn, tỉnh

Thanh Hóa

Tổ Dân phố 7
Quảng Giao,
phường Nam
Sầm Sơn, tỉnh

Thanh Hóa

Tổ Dân phố 7
Quảng Giao,
phường Nam
Sầm Sơn, tỉnh

Thanh Hóa

Nguyện vọng 1: Phòng Khoa
giáo, Văn xã, Sở Tài chính;

144 Lê Thị Bích
Ngọc 26/8/2002 Kinh

Đại học, ngành
Kinh tế - Tài

chính

Chuyên viên về quản lý tài chính,
ngân sách, Phòng Quản lý ngân

sách, Sở Tài chính

Thôn Trại Dật,
xã Xuân Lãng,
tỉnh Phú Thọ

Thôn Trại
Dật, xã Xuân

Lãng, tỉnh
Phú Thọ

Thôn Trại
Dật, xã Xuân

Lãng, tỉnh
Phú Thọ

145 Đào Kim Ngọc 30/7/2003 Kinh Đại học, ngành
Kế toán

Chuyên viên về quản lý tài chính,
ngân sách, Phòng Quản lý ngân

sách, Sở Tài chính

Xã Đông
Quan, tỉnh
Hưng Yên

Tổ 5, phường
Đoàn Kết,

tỉnh Lai Châu

Tổ 5, phường
Đoàn Kết,

tỉnh Lai Châu

146 Khoàng Thị
Ngọc 19/10/2001 Thái

Đại học ngành
xây dựng Đảng
và chính quyền

nhà nước

Chuyên viên tham mưu về tổ chức
hành chính, sự nghiệp nhà nước;
chính quyền địa phương, địa giới
hành chính; cán bộ, công chức,
viên chức và công vụ; cải cách

hành chính; hội quỹ xã hội, quỹ từ
thiện, tổ chức phi chính phủ; thi

đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ
nhà nước, thanh niên, Phòng Văn

hoá - Xã hội xã Pu Sam Cáp

Xã lê Lợi, tỉnh
Lai Châu

Tổ dân phố
Pá Kéo, xã
Nậm Hàng,

tỉnh Lai Châu

Tổ dân phố Pá
Kéo, xã Nậm

Hàng, tỉnh Lai
Châu

Người dân
tộc thiểu số

147 Phạm Thị Kim
Nguyệt 08/02/1995 Tày

Đại học ngành
Công nghệ thông

tin

Chuyên viên tham mưu về nghiên
cứu khoa học; phát triển công

nghệ; đổi mới sáng tạo; sở hữu trí
tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất

lượng; ứng dụng bức xạ và đồng
vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt
nhân, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Pu Sam Cáp

Phường Điện
Bàn, thành phố

Đà Nẵng

Bản 2 Tân
Văn, xã Bảo
Hà, tỉnh Lào

Cai

SN 035, phố
Lùng Thàng,

Tổ 5 Nam
Cường,

phường Cam
Đường, tỉnh

Lào Cai

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hoá - Xã hội xã Pu Sam Cáp;

2. Nguyện vọng 2: Phòng Văn
hoá - Xã hội xã Nậm Mạ

148 Quàng Thị
Nguyệt 12/8/1995 Thái

Cử nhân ngành
Kinh tế nông

nghiệp

Chuyên viên về quản lý lĩnh vực
nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi,
thuỷ sản, phát triển nông nghiệp,

phòng, chống thiên tai; giảm
nghèo, Phòng Kinh tế xã Sì Lở

Lầu

Xã Mường Mô,
tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Hài,
xã Mường

Mô, tỉnh Lai
Châu

Bản Nậm Hài,
xã Mường

Mô, tỉnh Lai
Châu

Người dân
tộc thiểu số

'1. Nguyện vọng 1: Phòng
Kinh tế xã Sì Lở Lầu;

2. Nguyện vọng 2: Phòng
Kinh tế xã Mường Tè (đã hết
chỉ tiêu tuyển dụng do có thí
sinh trúng tuyển theo hình

thức xét tuyển)

149 Vũ Thị Nguyệt 19/8/2002 Kinh Đại học ngành
quản lý nhà nước

Chuyên viên tham mưu về tổ chức
hành chính, sự nghiệp nhà nước;
chính quyền địa phương, địa giới
hành chính; cán bộ, công chức,
viên chức và công vụ; cải cách

hành chính; hội quỹ xã hội, quỹ từ
thiện, tổ chức phi chính phủ; thi

đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ
nhà nước, thanh niên, Phòng Văn

hoá - Xã hội xã Pu Sam Cáp

Xã Thần Khê,
tỉnh Hưng Yên

Xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu

Đội 4, Xã Tả
Lèng, tỉnh Lai

Châu

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ
chuyên môn Vị trí dự tuyển Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay
Đối tượng

ưu tiên
Nguyện vọng (đối với vị trí

tuyển dụng chung)
Nam Nữ
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150 Lò Thị Nhân 09/8/1999 Thái

Đại học ngành
xây dựng Đảng
và chính quyền

nhà nước

Chuyên viên tham mưu về tổ chức
hành chính, sự nghiệp nhà nước;
chính quyền địa phương, địa giới
hành chính; cán bộ, công chức,
viên chức và công vụ; cải cách

hành chính; hội quỹ xã hội, quỹ từ
thiện, tổ chức phi chính phủ; thi

đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ
nhà nước, thanh niên, Phòng Văn

hoá - Xã hội xã Pu Sam Cáp

Bản Pá Lầu, xã
Mường Kim,
tỉnh Lai Châu

Bản Pá Xôm,
xã Tân Uyên,
tỉnh Lai Châu

Bản Pá Xôm,
xã Tân Uyên,
tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

151 Đinh Việt Nhật 04/8/2000 Kinh

Đại học ngành
xây dựng Đảng
và chính quyền

nhà nước

Chuyên viên tham mưu về tổ chức
hành chính, sự nghiệp nhà nước;
chính quyền địa phương, địa giới
hành chính; cán bộ, công chức,
viên chức và công vụ; cải cách

hành chính; hội quỹ xã hội, quỹ từ
thiện, tổ chức phi chính phủ; thi

đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ
nhà nước, thanh niên, Phòng Văn

hoá - Xã hội xã Pu Sam Cáp

Phường Hiệp
Hoà, tỉnh

Quảng Ninh

Tổ Quảng
Luận, phường

Hưng Đạo,
thành phố Hải

Phòng

Thôn Bất Lự,
xã Đại Đồng,
tỉnh Bắc Ninh

152 Lầu A Nhìa 15/10/1997 Mông Đại học, ngành
Lâm sinh

Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Xã Co Mạ, tỉnh
Sơn La

Bản Pá Hốc,
xã Co Mạ,

tỉnh Sơn La

Bản Pá Hốc,
xã Co Mạ,

tỉnh Sơn La

Người dân
tộc thiểu số

153 Lò Thị Nhiên 07/4/1999 Thái Đại học, ngành
Quản lý nhà nước

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính

Xã Mường Tè,
tỉnh Lai Châu

Bản Mường
Tè, xã Mường

Tè, tỉnh Lai
Châu

Tổ 18 phường
Tân Phong,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Khoa giáo, Văn xã, Sở Tài

chính;
2. Nguyện vọng 2: Phòng

Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Tài
chính (đã hết chỉ tiêu tuyển
dụng do có thí sinh trúng
tuyển theo hình thức xét

tuyển)

154 Chìn Văn Nhú 02/5/2000 Mảng Kỹ sư Khoa học
Môi trường

Chuyên viên về biến đổi khí hậu,
Phòng Môi trường và biến đổi khí

hậu, Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Xã Hua Bum,
tỉnh Lai Châu

Bản Nậm
Suổng, xã
Hua Bum,

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm
Suổng, xã
Hua Bum,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

155 Vũ Thị Nhung 27/5/1986 Kinh Đại học ngành
Công tác xã hội

Chuyên viên văn phòng, Văn
phòng HĐND và UBND xã Nậm

Sỏ

Thôn Bảo
Lâm, phường
Âu Lâu, tỉnh

Lào Cai

Thôn 3, xã
Tân Uyên,

tỉnh Lai Châu

Thôn 3, xã
Tân Uyên,

tỉnh Lai Châu

156 Phùng Hu Nu 15/3/2002 Hà Nhì

Đại học ngành
Công nghệ thông
tin; chuyên ngành
Hệ thống thông

tin

Chuyên viên tham mưu về nghiên
cứu khoa học; phát triển công

nghệ; đổi mới sáng tạo; sở hữu trí
tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất

lượng; ứng dụng bức xạ và đồng
vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt
nhân, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Mường Tè

Bản Gò Khà,
xã Thu Lũm,
tỉnh Lai Châu

Thôn 10, xã
Bum Tở, tỉnh

Lai Châu

Thôn 10, xã
Bum Tở, tỉnh

Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hoá - Xã hội xã Mường Tè

2. Nguyện vọng 2: Phòng Văn
hoá - Xã hội xã Tà Tổng

157 Hoàng Thị
Nương 05/02/2003 Tày

Đại học ngành
Kế toán, chuyên
ngành kiểm toán

Chuyên viên tham mưu về lao
động, tiền lương; việc làm; bảo
hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao
động; người có công; bình đẳng
giới, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Nậm Mạ

Thôn Thuỷ
Bình, xã Cẩm

Giàng, tỉnh
Thái Nguyên

Thôn Thuỷ
Bình, xã Cẩm

Giàng, tỉnh
Thái Nguyên

Thôn Thuỷ
Bình, xã Cẩm

Giàng, tỉnh
Thái Nguyên

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Nậm Mạ;
2. Nguyện vọng 2:  Phòng
Văn hóa - Xã hội xã Nậm

Tăm

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ
chuyên môn Vị trí dự tuyển Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay
Đối tượng

ưu tiên
Nguyện vọng (đối với vị trí

tuyển dụng chung)
Nam Nữ
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158 Tẩn A Oái 07/3/2002 Dao Đại học ngành
Công tác xã hội

Chuyên viên tham mưu về lao
động, tiền lương; việc làm; bảo
hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao
động; người có công; bình đẳng
giới, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Nậm Tăm

Bản Lồ Tồ
Phìn, xã Sìn
Hồ, tỉnh Lai

Châu

Bản Lồ Tồ
Phìn, xã Sìn
Hồ, tỉnh Lai

Châu

Bản Lồ Tồ
Phìn, xã Sìn
Hồ, tỉnh Lai

Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Nậm Tăm;
2. Nguyện vọng 2:  Phòng

Văn hóa - Xã hội xã Nậm Mạ

159 Khoàng Lé Phạ 06/7/2000 Hà Nhì Kỹ sư Quản lý tài
nguyên rừng

Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Xã Thu Lũm,
tỉnh Lai Châu

Bản Lò Ma,
xã Thu Lũm,
tỉnh Lai Châu

Bản Lò Ma,
xã Thu Lũm,
tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

160 Sùng A Phỉnh 02/9/2001 Mông Đại học ngành
Quản lý nhà nước

Chuyên viên tham mưu về tổ chức
hành chính, sự nghiệp nhà nước;
chính quyền địa phương, địa giới
hành chính; cán bộ, công chức,
viên chức và công vụ; cải cách

hành chính; hội quỹ xã hội, quỹ từ
thiện, tổ chức phi chính phủ; thi

đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ
nhà nước, thanh niên, Phòng Văn

hoá - Xã hội xã Pu Sam Cáp

Seo Pả,
phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai

Châu

Seo Pả,
phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai

Châu

Seo Pả,
phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai

Châu

Người dân
tộc thiểu số

161 Lầu A Phong 20/11/2000 Mông
Đại học ngành

Công nghệ thông
tin

Chuyên viên tham mưu về phát
thanh truyền hình, báo chí; thông
tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu
chính; ứng dụng công nghệ thông
tin; giao dịch điện tử; chính quyền
số; kinh tế số; xã hội số; chuyển

đổi số, Phòng Văn hoá - Xã hội xã
Mường Mô

Bản Pú Chứn,
xã Long Hẹ,
tỉnh Sơn La

Bản Pú Chứn,
xã Long Hẹ,
tỉnh Sơn La

Bản Pú Chứn,
xã Long Hẹ,
tỉnh Sơn La

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Mường Mô;

2. Nguyện vọng 2: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Hua Bum;

3. Nguyện vọng 3: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Nậm Cuổi;.

4. Nguyện vọng 4: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Hồng Thu.

162 Giàng A Phổng 04/9/2000 Mông Kỹ sư Lâm sinh
Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Xã Púng Bánh,
tính Sơn La

Bản Púng
Báng, xã

Púng Bánh,
tỉnh Sơn La

Bản Púng
Báng, xã Púng

Bánh, tỉnh
Sơn La

Người dân
tộc thiểu số

163 Hoàng Văn Phúc 28/02/1996 Kinh Đại học, ngành
Quản lý đất đai

Chuyên viên về quản lý đất đai,
Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở

Nông nghiệp và Môi trường

Xã Giao Thủy,
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố
Quyết Tiến 6,
phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai

Châu

Tổ dân phố
Quyết Tiến 6,
phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai

Châu

164 Đinh Văn
Phương 29/10/1991 Kinh Thạc sĩ Kinh tế

Chính trị

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính

Xã Hòa Xá ,
thành phố Hà

Nội

Xã Hòa Xá,
thành phố Hà

Nội

Phường Hà
Đông, thành
phố Hà Nội

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Khoa giáo, Văn xã, Sở Tài

chính;
2. Nguyện vọng 2: Phòng

Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Tài
chính (đã hết chỉ tiêu tuyển
dụng do có thí sinh trúng
tuyển theo hình thức xét

tuyển)

165 Lù Thị Phương 07/6/2000 Thái Kỹ sư Khoa học
Môi trường

Chuyên viên về biến đổi khí hậu,
Phòng Môi trường và biến đổi khí

hậu, Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Bản Bum Nưa,
xã Bum Nưa,
tỉnh Lai Châu

Bản Pa Khoá,
xã Pu Sam

Cáp, tỉnh Lai
Châu

Bản Pa Khoá,
xã Pu Sam

Cáp, tỉnh Lai
Châu

Người dân
tộc thiểu số

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ
chuyên môn Vị trí dự tuyển Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay
Đối tượng

ưu tiên
Nguyện vọng (đối với vị trí

tuyển dụng chung)
Nam Nữ
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166 Nguyễn Thanh
Phương 18/6/1987 Kinh

Thạc sĩ Quản lý
xây dựng; Đại

học ngành Kinh
tế xây dựng

Chuyên viên Quản lý vật liệu xây
dựng, Phòng Kinh tế và Vật liệu

xây dựng, , Sở Xây dựng

Yên Hồ, Đức
Thọ, Hà Tĩnh

Khu giãn dân
Yên Phúc, Hà
Đông, Hà Nội

26D3 Bạch
Thái Bưởi, Hà
Đông, Hà Nội

167 Chu Phì Po 22/10/1999 Hà Nhì Kỹ sư Kỹ thuật
tài nguyên nước

Chuyên viên về quản lý lĩnh vực
nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi,
thuỷ sản, phát triển nông nghiệp,

phòng, chống thiên tai; giảm
nghèo, Phòng Kinh tế xã Sì Lở

Lầu (Nguyện vọng 2)

Xã Thu Lũm,
tỉnh Lai Châu

Bản Gò Khà,
xã Thu Lũm,
tỉnh Lai Châu

Tổ 21,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

'1. Nguyện vọng 1: Phòng
Kinh tế xã Mường Tè (đã hết
chỉ tiêu tuyển dụng do có thí
sinh trúng tuyển theo hình

thức xét tuyển);
2. Nguyện vọng 2: Phòng

Kinh tế xã Sì Lở Lầu

168 Tráng A Quan 07/6/1996 Mông
Đại học, ngành

Quản lý tài
nguyên rừng

Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Xã Sín Chéng,
tỉnh Lào Cai

Bản Nậm
Chua 5, xã Nà
Hỷ, tỉnh Điện

Biên

Bản Nậm
Chua 5, xã Nà
Hỷ, tỉnh Điện

Biên

Người dân
tộc thiểu số

169 Phạm Như
Quỳnh 17/11/1994 Kinh Đại học, ngành

Luật

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính

Xã Vũ Quý,
tỉnh Hưng Yên

Tổ 9, phường
Tân Phong,

tỉnh Lai Châu

Tổ 9, phường
Tân Phong,

tỉnh Lai Châu

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Khoa giáo, Văn xã, Sở Tài

chính;
2. Nguyện vọng 2: Phòng

Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Tài
chính (đã hết chỉ tiêu tuyển
dụng do có thí sinh trúng
tuyển theo hình thức xét

tuyển)

170 Lò Thị Quỳnh 10/02/2002 Thái Đại học Quản lý
nhà nước

Chuyên viên tham mưu về tổ chức
hành chính, sự nghiệp nhà nước;
chính quyền địa phương, địa giới
hành chính; cán bộ, công chức,
viên chức và công vụ; cải cách

hành chính; hội quỹ xã hội, quỹ từ
thiện, tổ chức phi chính phủ; thi

đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ
nhà nước, thanh niên, Phòng Văn

hoá - Xã hội xã Pu Sam Cáp

Xã Nậm Cuổi,
tỉnh Lai Châu

Bản Pá Pha,
Xã Nậm

Cuổi, tỉnh Lai
Châu

Bản Pá Pha,
Xã Nậm Cuổi,
tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

171 Vàng A Sái 02/12/2003 Dao Đại học ngành
Công tác xã hội

Chuyên viên tham mưu về lao
động, tiền lương; việc làm; bảo
hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao
động; người có công; bình đẳng
giới, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Nậm Mạ

Bản Hua Pha,
xã Nậm Cuổi,
tỉnh Lai Châu

Bản Hua Pha,
xã Nậm Cuổi,
tỉnh Lai Châu

Bản Hua Pha,
xã Nậm Cuổi,
tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Nậm Mạ;
2. Nguyện vọng 2:  Phòng
Văn hóa - Xã hội xã Nậm

Tăm

172 Sùng A Sang 07/8/1997 Mông Kỹ sư ngành phát
triển nông thôn

Chuyên viên về quản lý lĩnh vực
nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi,
thuỷ sản, phát triển nông nghiệp,

phòng, chống thiên tai; giảm
nghèo, Phòng Kinh tế xã Sì Lở

Lầu

Bản Xin Chải,
xã Khổng Lào,
tỉnh Lai Châu

Bản Xin Chải,
xã Khổng

Lào, tỉnh Lai
Châu

Bản Xin Chải,
xã Khổng

Lào, tỉnh Lai
Châu

Người dân
tộc thiểu số

173 Sùng A Sáy 05/6/1995 Mông Đại học ngành
Bảo vệ thực vật

Chuyên viên về quản lý lĩnh vực
nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi,
thuỷ sản, phát triển nông nghiệp,

phòng, chống thiên tai; giảm
nghèo, Phòng Kinh tế xã Sì Lở

Lầu

Tủa Sín Chải,
Lai Châu

Tủa Sín Chải,
Lai Châu

Bản Làng Mô,
Tủa Sín Chải,

Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

'1. Nguyện vọng 1: Phòng
Kinh tế xã Sì Lở Lầu;

2. Nguyện vọng 2: Phòng
Kinh tế xã Mường Tè (đã hết
chỉ tiêu tuyển dụng do có thí
sinh trúng tuyển theo hình

thức xét tuyển)

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ
chuyên môn Vị trí dự tuyển Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay
Đối tượng

ưu tiên
Nguyện vọng (đối với vị trí

tuyển dụng chung)
Nam Nữ
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174 Sùng A Sình 10/3/2000 Mông Cứ nhân ngành
Công tác xã hội

Chuyên viên tham mưu về lao
động, tiền lương; việc làm; bảo
hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao
động; người có công; bình đẳng
giới, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Nậm Tăm

Bản Tà Tổng,
xã Tà Tổng,

tỉnh Lai Châu

Bản Tà Tổng,
xã Tà Tổng,

tỉnh Lai Châu

Bản Tà Tổng,
xã Tà Tổng,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Nậm Tăm;
2. Nguyện vọng 2:  Phòng

Văn hóa - Xã hội xã Nậm Mạ

175 Tráng Cà Sơ 19/02/2003 Hà Nhì

Đại học ngành
Văn hóa các dân
tộc thiểu số Việt

Nam, chuyên
ngành Tổ chức và
quản lý văn hoá
vùng Dân tộc

thiểu số

Chuyên viên tham mưu về công
tác dân tộc, tôn giáo, Phòng Văn

hóa - Xã hội xã Nậm Tăm

Thôn Lao
Chải, xã Y Tý,
tỉnh Lào Cai

Thôn Lao
Chải, xã Y

Tý, tỉnh Lào
Cai

Thôn Lao
Chải, xã Y

Tý, tỉnh Lào
Cai

Người dân
tộc thiểu số

176 Tẩn Vải Sơn 25/02/2002 Dao Đại học, ngành
Luật

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính

Xã Sìn Hồ, tỉnh
Lai Châu

Bản Tả Sử
Trồ, xã Sìn
Hồ, tỉnh Lai

Châu

Bản Tả Sử
Trồ, xã Sìn
Hồ, tỉnh Lai

Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Khoa giáo, Văn xã, Sở Tài

chính;
2. Nguyện vọng 2: Phòng

Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Tài
chính (đã hết chỉ tiêu tuyển
dụng do có thí sinh trúng
tuyển theo hình thức xét

tuyển)

177 Lù Anh Sơn 22/11/2000 Thái Đại học, ngành
Luật kinh tế

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính (Nguyện vọng 2)

Xã Mường Tè,
tỉnh Lai Châu

Tổ 4, phường
Điện Biên
Phủ, tỉnh
Điện Biên

Tổ 4, phường
Điện Biên

Phủ, tỉnh Điện
Biên

Người dân
tộc thiểu số

Nguyện vọng 1: Phòng Tổng
hợp, Quy hoạch, Sở Tài chính
(đã hết chỉ tiêu tuyển dụng do
có thí sinh trúng tuyển theo

hình thức xét tuyển)
Nguyện vọng 2: Phòng Khoa
giáo, Văn xã, Sở Tài chính

178 Pờ Ly Sơn 15/10/1999 Hà Nhì
Đại học ngành

Công nghệ thông
tin

Chuyên viên tham mưu về phát
thanh truyền hình, báo chí; thông
tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu
chính; ứng dụng công nghệ thông
tin; giao dịch điện tử; chính quyền
số; kinh tế số; xã hội số; chuyển

đổi số, Phòng Văn hoá - Xã hội xã
Mù Cả

Bản Mù Cả, xã
Mù Cả, tỉnh

Lai Châu

Bản Mù Cả,
xã Mù Cả,

tỉnh Lai Châu

Bản Mù Cả,
xã Mù Cả,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Mù Cả;

2. Nguyện vọng 2: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Hồng Thu.

3. Nguyện vọng 3: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Hua Bum;

179 Pờ Dèn Sơn 16/8/2000 Hà Nhì Đại học ngành
quản lý đất đai

Chuyên viên văn phòng, Văn
phòng HĐND và UBND xã Nậm

Sỏ

Bản Mù Cả, xã
Mù Cả, tỉnh

Lai Châu

Bản Mù Cả,
xã Mù Cả,

tỉnh Lai Châu

Bản Mù Cả,
xã Mù Cả,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

180 Tẩn Láo Tả 12/8/2001 Dao Đại học, ngành
Kinh tế

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính (Nguyện vọng 2)

Xã Sì Lở Lầu,
tỉnh Lai Châu

Bản Tô Y
Phìn, xã Sì

Lở Lầu, tỉnh
Lai Châu

Xã Quốc Oai,
thành phố Hà

Nội

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Tài

chính (đã hết chỉ tiêu tuyển
dụng do có thí sinh trúng
tuyển theo hình thức xét

tuyển)
2. Nguyện vọng 2: Phòng
Khoa giáo, Văn xã, Sở Tài

chính

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ
chuyên môn Vị trí dự tuyển Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay
Đối tượng

ưu tiên
Nguyện vọng (đối với vị trí

tuyển dụng chung)
Nam Nữ
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181 Chìn A Tạ 18/8/2002 Mảng Đại học ngành
Quản lý thông tin

Chuyên viên tham mưu về phát
thanh truyền hình, báo chí; thông
tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu
chính; ứng dụng công nghệ thông
tin; giao dịch điện tử; chính quyền
số; kinh tế số; xã hội số; chuyển

đổi số, Phòng Văn hoá - Xã hội xã
Hua Bum

Hua Bum, Lai
Châu

Bản Pa Cheo,
Hua Bum, Lai

Châu

Bản Pa Cheo,
Hua Bum, Lai

Châu

Người dân
tộc thiểu số

Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Hua Bum;

182 Khà Văn Tám 08/01/1995 Thái Kỹ sư Quản lý tài
nguyên rừng

Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Xã Nậm Mạ,
tỉnh Lai Châu

Bản Co Lẹ,
xã Nậm Mạ,

tỉnh Lai Châu

Bản Co Lẹ, xã
Nậm Mạ, tỉnh

Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

183 Lò Thị Tâm 01/01/1994 Thái

Đại học Kinh tế
nông nghiệp,

chứng chỉ nghiệp
vụ văn thư lưu

trữ

Văn thư viên, Văn phòng HĐND
và UBND xã Pu Sam Cáp

Phường
Mường Lay,

tỉnh Điện Biên

Tổ 16,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

Tổ 16,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

184 Lý Văn Thậm 12/12/1992 Tày Đại học, ngành
Luật

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính (Nguyện vọng 2)

Xã Nghiên
Loan, tỉnh Thái

Nguyên

Thôn Pác
Liển, xã

Nghiên Loan,
tỉnh Thái
Nguyên

Thôn Pác
Liển, xã

Nghiên Loan,
tỉnh Thái
Nguyên

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Tài

chính (đã hết chỉ tiêu tuyển
dụng do có thí sinh trúng
tuyển theo hình thức xét

tuyển)
2. Nguyện vọng 2: Phòng
Khoa giáo, Văn xã, Sở Tài

chính

185 Lường Văn
Thắng 19/4/1992 Thái Kỹ sư Lâm sinh

Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Xã Thuận
Châu, tỉnh Sơn

La

Bản Mường
Mô, xã

Mường Mô,
tỉnh Lai Châu

Bản Mường
Mô, xã

Mường Mô,
tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

186 Đèo Văn Thắng 23/02/2001 Thái

Đại học ngành
Quản lý tài

nguyên và Môi
trường

Chuyên viên giúp việc các Ban
của Hội đồng nhân dân (Ban Kinh

tế - Ngân sách), Văn phòng
HĐND và UBND xã Khoen On

Lai Châu
xã Phong

Thổ, tỉnh Lai
Châu

Thôn Ngọc
Châu, xã

Châu Quế,
tỉnh Lào Cai

Người dân
tộc thiểu số

187 Phạm Văn
Thanh 24/12/1993 Kinh Kỹ sư Lâm

nghiệp

Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Xã Phúc Thọ,
Thành phố Hà

Nội

Bản Cẩm
Trung 1, xã
Than Uyên,

tỉnh Lai Châu

Tổ 4, phường
Tân Phong,

tỉnh Lai Châu

188 Phàn A Thanh 07/10/1995 Dao Đại học ngành
Công tác xã hội

Chuyên viên tham mưu về lao
động, tiền lương; việc làm; bảo
hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao
động; người có công; bình đẳng
giới, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Nậm Mạ

Bản Ngài
Thầu, xã Nậm
Mạ, tỉnh Lai

Châu

Bản Ngài
Thầu, xã Nậm
Mạ, tỉnh Lai

Châu

Bản Ngài
Thầu, xã Nậm
Mạ, tỉnh Lai

Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Nậm Mạ;
2. Nguyện vọng 2:  Phòng
Văn hóa - Xã hội xã Nậm

Tăm

189 Lý A Thanh 30/01/1998 Dao
Đại học ngành
Khoa học cây

trồng

Chuyên viên về quản lý lĩnh vực
nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi,
thuỷ sản, phát triển nông nghiệp,

phòng, chống thiên tai; giảm
nghèo, Phòng Kinh tế xã Sì Lở

Lầu

Xã Nậm Mạ,
tỉnh Lai Châu

Bản Là Cuổi,
xã Nậm Mạ,

tỉnh Lai Châu

Bản Là Cuổi,
xã Nậm Mạ,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

'1. Nguyện vọng 1: Phòng
Kinh tế xã Sì Lở Lầu;

2. Nguyện vọng 2: Phòng
Kinh tế xã Mường Tè (đã hết
chỉ tiêu tuyển dụng do có thí
sinh trúng tuyển theo hình

thức xét tuyển)

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ
chuyên môn Vị trí dự tuyển Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay
Đối tượng

ưu tiên
Nguyện vọng (đối với vị trí

tuyển dụng chung)
Nam Nữ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



25

190 Nguyễn Thị
Phương Thảo 04/8/2003 Kinh Đại học, ngành

Luật kinh tế

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính (Nguyện vọng 2)

Xã Thái Thụy,
tỉnh Hưng Yên

Bản Ngã Ba,
xã Mường

Kim, tỉnh Lai
Châu

Số 9 ngách 10
ngõ 123 Yên
Xá, phường
Thanh Liệt,

Hà Nội

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Tài

chính (đã hết chỉ tiêu tuyển
dụng do có thí sinh trúng
tuyển theo hình thức xét

tuyển)
2. Nguyện vọng 2: Phòng
Khoa giáo, Văn xã, Sở Tài

chính

191 Cà Thị Thảo 20/4/1999 Thái Đại học, ngành
Luật Kinh tế

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính (Nguyện vọng 2)

Xã Mường É,
tỉnh Sơn La

Bản Co Nọi,
xã Than

Uyên, tỉnh
Lai Châu

Bản Co Nọi,
xã Than

Uyên, tỉnh Lai
Châu

Người dân
tộc thiểu số

Nguyện vọng 1: Phòng Tổng
hợp, Quy hoạch, Sở Tài chính
(đã hết chỉ tiêu tuyển dụng do
có thí sinh trúng tuyển theo

hình thức xét tuyển)
Nguyện vọng 2: Phòng Khoa
giáo, Văn xã, Sở Tài chính

192 Lê Thị Phương
Thảo 10/02/1995 Kinh Đại học ngành

Bảo hiểm

Chuyên viên tham mưu về lao
động, tiền lương; việc làm; bảo
hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao
động; người có công; bình đẳng
giới, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Nậm Tăm

Xã Tứ Mỹ, tỉnh
Hà Tĩnh

Tô Quyết
Thắng 9,

phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai

Châu

Tô Quyết
Thắng 9,

phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai

Châu

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Nậm Tăm;
2. Nguyện vọng 2:  Phòng

Văn hóa - Xã hội xã Nậm Mạ

193 Vàng A Thênh 14/7/1997 Mông
Đại học ngành
Kinh tế nông

nghiệp

Chuyên viên về quản lý lĩnh vực
nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi,
thuỷ sản, phát triển nông nghiệp,

phòng, chống thiên tai; giảm
nghèo, Phòng Kinh tế xã Sì Lở

Lầu

Bản Nà Kế 2,
xã Hồng Thu,
tỉnh Lai Châu

Bản Nà Kế 2,
xã Hồng Thu,
tỉnh Lai Châu

Bản Nà Kế 2,
xã Hồng Thu,
tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

'1. Nguyện vọng 1: Phòng
Kinh tế xã Sì Lở Lầu;

2. Nguyện vọng 2: Phòng
Kinh tế xã Mường Tè (đã hết
chỉ tiêu tuyển dụng do có thí
sinh trúng tuyển theo hình

thức xét tuyển)

194 Lù Thị Thi 12/01/1999 Thái Đại học ngành
Xã hội học

Chuyên viên tham mưu về lao
động, tiền lương; việc làm; bảo
hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao
động; người có công; bình đẳng
giới, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Nậm Mạ

Xã Nậm Cuổi,
tỉnh Lai Châu

Bản Cuổi
Nưa, Xã Nậm
Cuổi, tỉnh Lai

Châu

Bản Cuổi
Nưa, Xã Nậm
Cuổi, tỉnh Lai

Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Nậm Mạ;
2. Nguyện vọng 2:  Phòng
Văn hóa - Xã hội xã Nậm

Tăm

195 Lùng Thị Thiên 02/02/1995 Thái
Đại học ngành
Kinh tế nông

nghiệp

Chuyên viên về quản lý lĩnh vực
nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi,
thuỷ sản, phát triển nông nghiệp,

phòng, chống thiên tai; giảm
nghèo, Phòng Kinh tế xã Sì Lở

Lầu (Nguyện vọng 2)

Bản Nà Áng,
xã Bum Tở,

tỉnh Lai Châu

Bản Nà Áng,
xã Bum Tở,

tỉnh Lai Châu

Bản Nà Áng,
xã Bum Tở,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

'1. Nguyện vọng 1: Phòng
Kinh tế xã Mường Tè (đã hết
chỉ tiêu tuyển dụng do có thí
sinh trúng tuyển theo hình

thức xét tuyển);
2. Nguyện vọng 2: Phòng

Kinh tế xã Sì Lở Lầu

196 Chang A Thỏ 12/6/1994 Mông Đại học, ngành
Lâm sinh

Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

xã Sìn Hồ, tỉnh
Lai Châu

Bản Sà Dề
Phìn, xã Sìn
Hồ, tỉnh Lai

Châu

Bản Sà Dề
Phìn, xã Sìn
Hồ, tỉnh Lai

Châu

Người dân
tộc thiểu số

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ
chuyên môn Vị trí dự tuyển Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay
Đối tượng

ưu tiên
Nguyện vọng (đối với vị trí

tuyển dụng chung)
Nam Nữ
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197 Tẩn Hà Thư 17/01/2002 Dao Đại học, ngành
Kế toán

Chuyên viên về quản lý tài chính,
ngân sách, Phòng Quản lý ngân

sách, Sở Tài chính

Xã Sì Lở Lầu,
tỉnh Lai Châu

Bản Tân Séo
Phìn, xã Sì

Lở Lầu, tỉnh
Lai Châu

Bản Tả Vải,
Dãy 1,

phường Sapa,
tỉnh Lào Cai

Người dân
tộc thiểu số

198 Lò Văn Thuấn 15/8/1995 Thái Đại học Kỹ thuật
xây dựng

Chuyên viên lĩnh vực giao thông,
Phòng Kinh tế xã Mường Tè

Xã Mường Tè,
tỉnh Lai Châu

Bản Bó, Xã
Mường Tè,

tỉnh Lai Châu

Bản Bó, Xã
Mường Tè,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

199 Quàng Thị Thưn 07/9/2001 Thái Cứ nhân ngành
Công tác xã hội

Chuyên viên tham mưu về lao
động, tiền lương; việc làm; bảo
hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao
động; người có công; bình đẳng
giới, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Nậm Mạ

Nậm Cuổi, Lai
Châu

Huổi Pha 2,
xã Nậm Cuổi,
tỉnh Lai Châu

Huổi Pha 2,
xã Nậm Cuổi,
tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Nậm Mạ;
2. Nguyện vọng 2:  Phòng
Văn hóa - Xã hội xã Nậm

Tăm

200 Lò Thị Thương 16/9/1995 Thái Kỹ sư Quản lý tài
nguyên rừng

Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Xã Than Uyên,
tỉnh Lai Châu

Khu 4 xã
Than Uyên,

tỉnh Lai Châu

Khu 4 xã
Than Uyên,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

201 Phìn Thái Thuỳ 04/3/2000 Thái Đại học ngành
Công tác xã hội

Chuyên viên tham mưu về lao
động, tiền lương; việc làm; bảo
hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao
động; người có công; bình đẳng
giới, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Nậm Tăm

Thị trấn Phong
Thổ, huyện
Phong Thổ,

tỉnh Lai Châu

Tổ 2, phường
Đoàn kết, tỉnh

Lai Châu

Tổ 2, phường
Đoàn kết, tỉnh

Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Nậm Tăm;
2. Nguyện vọng 2:  Phòng

Văn hóa - Xã hội xã Nậm Mạ

202 Lý Thu Thuỷ 20/10/2003 Giáy

Đại học ngành
Quản lý nhà nước

về văn hoá các
dân tộc thiểu số

Việt Nam

Chuyên viên tham mưu về công
tác dân tộc, tôn giáo, Phòng Văn

hóa - Xã hội xã Nậm Tăm

Phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Tổ dân phố
Tả Làn Than,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

Tổ dân phố Tả
Làn Than,

phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

203 Lò Thị Hà Tiền 02/3/2003 Thái Đại học, ngành
Luật

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính (Nguyện vọng 2)

Xã Tân Uyên,
tỉnh Lai Châu

Thôn Phiêng
Lúc, xã Tân
Uyên, tỉnh
Lai Châu

Thôn Phiêng
Lúc, xã Tân

Uyên, tỉnh Lai
Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Tài

chính (đã hết chỉ tiêu tuyển
dụng do có thí sinh trúng
tuyển theo hình thức xét

tuyển)
2. Nguyện vọng 2: Phòng
Khoa giáo, Văn xã, Sở Tài

chính

204 Nguyễn Đức
Toàn 03/11/2000 Kinh Đại học, ngành

Quản lý xây dựng

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính (Nguyện vọng 2)

Xã Đại Xuyên,
thành phố Hà

Nội

Thôn Bái Đô,
xã Đại

Xuyên, thành
phố Hà Nội

Thôn Văn
Điển, xã

Thanh Trì,
thành phố Hà

Nội

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Tài

chính (đã hết chỉ tiêu tuyển
dụng do có thí sinh trúng
tuyển theo hình thức xét

tuyển)
2. Nguyện vọng 2: Phòng
Khoa giáo, Văn xã, Sở Tài

chính

205 Lò Văn Toàn 22/6/1995 Thái Đại học ngành
Công tác xã hội

Chuyên viên văn phòng, Văn
phòng HĐND và UBND xã Nậm

Sỏ

Bản Hua Cuổi,
xã Nậm Cuổi,
tỉnh Lai Châu

Bản Hua
Cuổi, xã Nậm
Cuổi, tỉnh Lai

Châu

Bản Hua
Cuổi, xã Nậm
Cuổi, tỉnh Lai

Châu

Người dân
tộc thiểu số

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ
chuyên môn Vị trí dự tuyển Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay
Đối tượng

ưu tiên
Nguyện vọng (đối với vị trí

tuyển dụng chung)
Nam Nữ
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206 Sồng A Tông 29/12/2001 Mông Đại học Kế toán
Chuyên viên lĩnh vực tài chính:

Quản lý tài chính - ngân sách nhà
nước, Phòng Kinh tế xã Nậm Cuổi

Bản Co Hịnh,
Phiêng Cằm,

Sơn La

Bản Co Hịnh,
Phiêng Cằm,

Sơn La

Bản Co Hịnh,
Phiêng Cằm,

Sơn La

Người dân
tộc thiểu số

207 Lò Văn Tông 28/8/2000 Thái
Đại học phát triển

nông thôn, chứng chỉ
văn thư lưu trữ

Văn thư viên, Văn phòng HĐND
và UBND xã Pu Sam Cáp

Bản Nậm Dòn,
xã Nậm Hàng,
tỉnh Lai Châu

Bản Nậm
Dòn, xã Nậm

Hàng, tỉnh
Lai Châu

Tổ 5, phường
Đoàn Kết,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

208 Bùi Văn Trang 29/9/1993 Kinh Đại học, ngành
Kỹ thuật mỏ

Chuyên viên về khoáng sản,
Phòng Địa chất và khoáng sản, Sở

Nông nghiệp và Môi trường

Xã Chí Minh,
tỉnh Hưng Yên

Xã Chí Minh,
tỉnh Hưng

Yên

118b phố
Viên, phường
Đông Ngạc,

Thành phố Hà
Nội

209 Lê Quỳnh Trang 26/02/1999 Kinh

Đại học ngành
Thông tin đối
ngoại, chuyên
ngành quan hệ

quốc tế

Chuyên viên tham mưu về phát
thanh truyền hình, báo chí; thông
tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu
chính; ứng dụng công nghệ thông
tin; giao dịch điện tử; chính quyền
số; kinh tế số; xã hội số; chuyển

đổi số, Phòng Văn hoá - Xã hội xã
Hồng Thu

Thôn Lôi Cầu,
Việt Tiến,
Hưng Yên

Cát Linh,
Đống Đa, Hà

Nội

Cát Linh,
Đống Đa, Hà

Nội

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Hồng Thu;

2. Nguyện vọng 2: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Nậm Cuổi;

210 Phạm Ngọc
Trường 15/3/1996 Kinh

Đại học, ngành
Công nghệ kỹ

thuật giao thông

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính

Xã Đồng Bằng,
tỉnh Hưng Yên

Khối Trường
Xuân, xã

Tuần Giáo,
tỉnh Điện

Biên

Tổ 16,
phường Tân
Phong, tỉnh
Lai Châu

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Khoa giáo, Văn xã, Sở Tài

chính;
2. Nguyện vọng 2: Phòng

Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Tài
chính (đã hết chỉ tiêu tuyển
dụng do có thí sinh trúng
tuyển theo hình thức xét

tuyển)

211 Lù Tam Trường 15/11/2002 Thái

Đại học ngành
xây dựng Đảng
và chính quyền

nhà nước

Chuyên viên tham mưu về tổ chức
hành chính, sự nghiệp nhà nước;
chính quyền địa phương, địa giới
hành chính; cán bộ, công chức,
viên chức và công vụ; cải cách

hành chính; hội quỹ xã hội, quỹ từ
thiện, tổ chức phi chính phủ; thi

đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ
nhà nước, thanh niên, Phòng Văn

hoá - Xã hội xã Pu Sam Cáp

Bản Nậm Há,
xã Pu Sam

Cáp, tỉnh Lai
Châu

Bản Nậm Há,
xã Pu Sam

Cáp, tỉnh Lai
Châu

Bản Nậm Há,
xã Pu Sam

Cáp, tỉnh Lai
Châu

Người dân
tộc thiểu số

212 Lỳ Khừ Tư 02/8/1997 Hà Nhì Đại học, ngành
Lâm sinh

Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Xã Tà Tổng,
tỉnh Lai Châu

Bản A Mé, xã
Tà Tổng, tỉnh

Lai Châu

Bản Mấn, xã
Bum Tở, tỉnh

Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

213 Nguyễn Huy
Tuân 16/8/1988 Kinh Đại học kế toán Kế toán viên, Trung tâm phục vụ

hành chính công xã Sì Lở Lầu

Xã Hải Hưng,
thành phố Hải

Phòng

Tổ 9, phường
Tân Lập, tỉnh

Đắc Lắc

Thôn Hoà
Loan, xã
Nguyễn

Lương Bằng,
thành phố Hải

Phòng

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ
chuyên môn Vị trí dự tuyển Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay
Đối tượng

ưu tiên
Nguyện vọng (đối với vị trí

tuyển dụng chung)
Nam Nữ
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214 Lý Quang Tuấn 15/6/2003 Dao

Đại học ngành
Công nghệ thông
tin, chuyên ngành
Thiết kế đồ hoạ

Chuyên viên tham mưu về nghiên
cứu khoa học; phát triển công

nghệ; đổi mới sáng tạo; sở hữu trí
tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất

lượng; ứng dụng bức xạ và đồng
vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt
nhân, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Nậm Mạ

Hoang Thèn,
Phong Thổ, Lai

Châu

Bản Séo Lẻn,
xã Hoang

Thèn, huyện
Phong Thổ,

tỉnh Lai Châu

Bản Séo Lẻn,
xã Khổng

Lào, tỉnh Lai
Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hoá - Xã hội xã Nậm Mạ;

2. Nguyện vọng 2: Phòng Văn
hoá - Xã hội xã Pu Sam Cáp;

3. Nguyện vọng 2: Phòng Văn
hoá - Xã hội xã Tà Tổng

215 Tẩn Minh Tuấn 22/11/1995 Dao
Đại học ngành
Kinh tế nông

nghiệp

Chuyên viên về quản lý lĩnh vực
nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi,
thuỷ sản, phát triển nông nghiệp,

phòng, chống thiên tai; giảm
nghèo, Phòng Kinh tế xã Sì Lở

Lầu

Xã Phong Thổ,
tỉnh Lai Châu

Bản Thèn Sin,
Xã Phong

Thổ, tỉnh Lai
Châu

Bản Thèn Sin,
Xã Phong

Thổ, tỉnh Lai
Châu

Người dân
tộc thiểu số

'1. Nguyện vọng 1: Phòng
Kinh tế xã Sì Lở Lầu;

2. Nguyện vọng 2: Phòng
Kinh tế xã Mường Tè (đã hết
chỉ tiêu tuyển dụng do có thí
sinh trúng tuyển theo hình

thức xét tuyển)

216 Quàng Văn Tuấn 27/9/2002 Kháng

Đại học ngành
Quản lý Tài

nguyên và Môi
trường

Chuyên viên giúp việc các Ban
của Hội đồng nhân dân (Ban Kinh

tế - Ngân sách), Văn phòng
HĐND và UBND xã Khoen On

Xã Chiềng
Lao, tỉnh Sơn

La

Bản Pá Mồng
Pá Pù, Xã

Chiềng Lao,
tỉnh Sơn La

Bản Pá Mồng
Pá Pù, Xã

Chiềng Lao,
tỉnh Sơn La

Người dân
tộc thiểu số

217 Đỗ Đăng Tùng 06/10/2002 Kinh
Đại học ngành

Công nghệ thông
tin

Chuyên viên về công nghệ thông
tin, Văn phòng Thanh tra tỉnh

Xã Hòa Lạc,
thành phố Hà

Nội

Thôn 8, xã
Hòa Lạc,

thành phố Hà
Nội

Thôn 8, xã
Hòa Lạc,

thành phố Hà
Nội

218 Bùi Thanh Tùng 14/8/1983 Kinh

Đại học, chuyên
ngành Xây dựng
dân dụng và công

nghiệp

Chuyên viên Quản lý quy hoạch
xây dựng, Phòng Quy hoạch -

Kiến trúc và Nhà ở, Sở Xây dựng

Xã Quỳnh An,
tỉnh Hưng Yên

Tổ 2, phường
Tân Phong,

tỉnh Lai Châu

Tổ 2, phường
Tân Phong,

tỉnh Lai Châu

219 Lê Thị Kim
Tuyến 08/4/1992 Kinh Đại học, ngành

Kinh tế

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính (Nguyện vọng 2)

Xã Ngự Thiên,
tỉnh Hưng Yên

Tổ 5, phường
Tân Phong,

tỉnh Lai Châu

Tổ 4, phường
Tân Phong,

tỉnh Lai Châu

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Tài

chính (đã hết chỉ tiêu tuyển
dụng do có thí sinh trúng
tuyển theo hình thức xét

tuyển)
2. Nguyện vọng 2: Phòng
Khoa giáo, Văn xã, Sở Tài

chính

220 Nguyễn Thị
Tuyến 21/11/1995 Kinh

Đại học, ngành
Khoa học Môi

trường

Chuyên viên về biến đổi khí hậu,
Phòng Môi trường và biến đổi khí

hậu, Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Xã Ngự Thiên,
tỉnh Hưng Yên

Tổ 8, phường
Tân Phong,

tỉnh Lai Châu

Tổ 8, phường
Tân Phong,

tỉnh Lai Châu

221 Vũ Thị Tuyết 05/6/1989 Kinh

Đại học ngành
Quản trị kinh
doanh, chuyên
ngành Kinh tế -
Quản trị kinh

doanh

Chuyên viên văn phòng, Văn
phòng HĐND và UBND xã Nậm

Sỏ

Xã Phụ Dực,
tỉnh Hưng Yên

Thôn 21, xã
Tân Uyên,

tỉnh Lai Châu

Thôn 21, xã
Tân Uyên,

tỉnh Lai Châu

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ
chuyên môn Vị trí dự tuyển Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay
Đối tượng

ưu tiên
Nguyện vọng (đối với vị trí

tuyển dụng chung)
Nam Nữ
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222 Hỏ Thị Tuyết 12/02/1999 Thái Đại học ngành  Quản
trị nhân lực

Chuyên viên tham mưu về tổ chức
hành chính, sự nghiệp nhà nước;
chính quyền địa phương, địa giới
hành chính; cán bộ, công chức,
viên chức và công vụ; cải cách

hành chính; hội quỹ xã hội, quỹ từ
thiện, tổ chức phi chính phủ; thi

đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ
nhà nước, thanh niên, Phòng Văn

hoá - Xã hội xã Pu Sam Cáp

Mường Mô 1,
Mường Mô,

Lai Châu

Mường Mô 1,
Mường Mô,

Lai Châu

Mường Mô 1,
Mường Mô,

Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

223 Lò Văn Ương 18/7/1993 Thái Kỹ sư Lâm sinh
Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Xã Pu Sam
Cáp, tỉnh Lai

Châu

Bản Hun Ná,
xã Pu Sam

Cáp, tỉnh Lai
Châu

Bản Hun Ná,
xã Pu Sam

Cáp, tỉnh Lai
Châu

Người dân
tộc thiểu số

224 Nguyễn Thu
Uyên 27/7/1998 Kinh Đại học, ngành

Kinh tế

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính (Nguyện vọng 2)

Phường An
Dương, thành
phố Hải Phòng

Thôn Bảo
Nhai, xã Bảo

Nhai, tỉnh
Lào Cai

Thôn Bảo
Nhai, xã Bảo

Nhai, tỉnh Lào
Cai

Nguyện vọng 1: Phòng Tổng
hợp, Quy hoạch, Sở Tài chính
(đã hết chỉ tiêu tuyển dụng do
có thí sinh trúng tuyển theo

hình thức xét tuyển)
Nguyện vọng 2: Phòng Khoa
giáo, Văn xã, Sở Tài chính

225 Hạng A Vảng 05/10/2002 Mông Đại học, ngành
Lâm sinh

Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Mường Báng -
Tủa Chùa -
Điện Biên

Mường Báng
- Tủa Chùa -
Điện Biên

Từ ngài I, xã
Tủa Chùa,
tỉnh Điện

Biên

Người dân
tộc thiểu số

226 Lý Quang Vinh 01/02/2002 Mông Kỹ sư Lâm sinh
Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Xã Tà Lèng,
tỉnh Lai Châu

Bản Chuyên
Gia 1, xã

Nậm Kè, tỉnh
Điện Biên

Bản Chuyên
Gia 1, xã Nậm
Kè, tỉnh Điện

Biên

Người dân
tộc thiểu số

227 Vũ Hữu Vinh 22/4/2003 Kinh Đại học Công
nghệ thông tin

Chuyên viên về công nghệ thông
tin (gồm an toàn thông tin mạng)
Văn phòng HĐND và UBND xã

Nậm Mạ

Thôn Đặng
Giang, xã Hoà
Xá, Thành phố

Hà Nội

Thôn Đặng
Giang, xã
Hoà Xá,

Thành phố Hà
Nội

Thôn Đặng
Giang, xã Hoà
Xá, thành phố

Hà Nội

1. Nguyện vọng 1: Văn phòng
HĐND và UBND xã Nậm

Mạ;
2. Nguyện vọng 2: Văn phòng
HĐND và UBND xã Nậm Sỏ

228 Chồ A Vình 30/6/2001 Mông

Kỹ sư chuyên
ngành Tin học -
Kế toán ngành

Công nghệ thông
tin

Chuyên viên tham mưu về nghiên
cứu khoa học; phát triển công

nghệ; đổi mới sáng tạo; sở hữu trí
tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất

lượng; ứng dụng bức xạ và đồng
vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt
nhân, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Tà Tổng

Bản Căng Há,
xã Dào San,

tỉnh Lai Châu

Bản Căng Há,
xã Dào San,

tỉnh Lai Châu

Bản Căng Há,
xã Dào San,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hoá - Xã hội xã Tà Tổng;

2. Nguyện vọng 2: Phòng Văn
hoá - Xã hội xã Nậm Mạ;

3. Nguyện vọng 3: Phòng Văn
hoá - Xã hội xã Pu Sam Cáp;

4. Nguyện vọng 4: Phòng Văn
hoá - Xã hội xã Mường Tè

229 Thào A Vừ 12/7/1996 Mông

Đại học ngành
Quản lý tài

nguyên và Môi
trường

Chuyên viên giúp việc các Ban
của Hội đồng nhân dân (Ban Kinh

tế - Ngân sách), Văn phòng
HĐND và UBND xã Khoen On

Xã Sính Phình,
tỉnh Điện Biên

Thôn Dê
Dàng, Xã

Sính Phình,
tỉnh Điện

Biên

Thôn Dê
Dàng, Xã

Sính Phình,
tỉnh Điện

Biên

Người dân
tộc thiểu số

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ
chuyên môn Vị trí dự tuyển Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay
Đối tượng

ưu tiên
Nguyện vọng (đối với vị trí

tuyển dụng chung)
Nam Nữ
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230 Điêu Thị Vui 19/01/2002 Thái Đại học, ngành
Luật

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính

Xã Lê Lợi, tỉnh
Lai Châu

Bản Phiêng
Ban, xã Lê

Lợi, tỉnh Lai
Châu

Bản An Tần,
xã Pa Tần,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Khoa giáo, Văn xã, Sở Tài

chính;
2. Nguyện vọng 2: Phòng

Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Tài
chính (đã hết chỉ tiêu tuyển
dụng do có thí sinh trúng
tuyển theo hình thức xét

tuyển)

231 Lò Thị Vui 24/11/1998 Thái Đại học, ngành
Luật

Chuyên viên về quản lý quy
hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính (Nguyện vọng 2)

Xã Pắc Ta, tỉnh
Lai Châu

Bản Nà Cà,
xã Bình Lư,

tỉnh Lai Châu

Bản Nà Cà, xã
Bình Lư, tỉnh

Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Tài

chính (đã hết chỉ tiêu tuyển
dụng do có thí sinh trúng
tuyển theo hình thức xét

tuyển)
2. Nguyện vọng 2: Phòng
Khoa giáo, Văn xã, Sở Tài

chính

232 Tòng Văn
Vương 21/9/1996 Thái Kỹ sư Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Phường
Mường Lay,

tỉnh Điện Biên

Bản Co Mủn,
xã Lê Lợi,

tỉnh Lai Châu

Bản Co Mủn,
xã Lê Lợi,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

233 Lý Thị Xanh 04/10/2002 Dao Đại học ngành
quản trị nhân lực

Chuyên viên tham mưu về tổ chức
hành chính, sự nghiệp nhà nước;
chính quyền địa phương, địa giới
hành chính; cán bộ, công chức,
viên chức và công vụ; cải cách

hành chính; hội quỹ xã hội, quỹ từ
thiện, tổ chức phi chính phủ; thi

đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ
nhà nước, thanh niên, Phòng Văn

hoá - Xã hội xã Pu Sam Cáp

Khổng Lào,
Phong Thổ, Lai

Châu

Bản Thèn
Thầu, xã

Khổng Lào,
tỉnh Lai Châu

Số nhà 006, ngõ
219 Trần Phú,
phường Tân

Phong, tỉnh Lai
Châu

Người dân
tộc thiểu số

234 Giàng A Xu 30/8/1997 Mông Kỹ sư Quản lý tài
nguyên rừng

Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông nghiệp và Môi

trường

Xã Mù Cang
Chải, tỉnh Lào

Cai

Bản Nương,
xã Nà Bủng,

tỉnh Điện
Biên

Bản Nương,
xã Nà Bùng,

tỉnh Điện
Biên

Người dân
tộc thiểu số

235 Sừng Thanh
Xuân 07/4/2003 Hà Nhì

Đại học Quản trị
văn phòng, chứng
chỉ nghiệp vụ văn

thư lưu trữ

Văn thư viên, Văn phòng HĐND
và UBND xã Pu Sam Cáp

Xã Mù Cả, tỉnh
Lai Châu

Bản Gò Cứ,
xã Mù Cả,

tỉnh Lai Châu

Bản Gò Cứ,
xã Mù Cả,

tỉnh Lai Châu

Người dân
tộc thiểu số

236 Tao Thị Xum 08/12/1997 Lự Đại học ngành
Công tác xã hội

Chuyên viên tham mưu về lao
động, tiền lương; việc làm; bảo
hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao
động; người có công; bình đẳng
giới, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Nậm Tăm

Xã Nậm Tăm,
tỉnh Lai Châu

Bản Phiêng
Chá, Xã Nậm
Tăm, tỉnh Lai

Châu

Bản Phiêng
Chá, Xã Nậm
Tăm, tỉnh Lai

Châu

Người dân
tộc thiểu số

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ
chuyên môn Vị trí dự tuyển Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay
Đối tượng

ưu tiên
Nguyện vọng (đối với vị trí

tuyển dụng chung)
Nam Nữ
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ
chuyên môn Vị trí dự tuyển Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay
Đối tượng

ưu tiên
Nguyện vọng (đối với vị trí

tuyển dụng chung)
Nam Nữ
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